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Namatthu ratanattayassa — Xin hết lòng thành kính danh lễ tam bảo tom tắt 


GIẢI VE PHÁP THANH TINH - VISUDDHIKATHA 

Tất cà nhân loại trong thé gian, cho dù là hạng người nào, ai cũng đều mong tìm sự yên 
vui, chang có ai bỏ vui mà tìm khổ. 

Những người hằng ngày lo chuyên cần làm các nghiệp nghệ, chỉ trông được sự vui sướng 
lâu dài, trăm mưu ngàn kế, cũng chỉ vì nhu cầu hạnh phúc. Nghiệp nghệ có nhiều thứ: nghề 
khó, nghề dễ, nghề nàng, nghề nhẹ, nghề nhiều hoặc nghề ít, theo thông thường của người 
trong moi xứ, nghề nghiệp sanh nhai đại khái chỉ theo đường thủy và đường bộ. Nghề 
nghiệp tuy nhiều, nhưng nói tóm lại chỉ có hai là nghề lành và nghề dit. Nghề lành 
(anavajjakamma) nhất là lánh xa năm điều ngăn. N ghé dữ (savajjakamma) nhat 1a pham 
ngũ giới cam. 

Người đời chi làm một trong hai nghề ấy. Trong hang người làm nghề dit, có kẻ biết 
rằng minh làm nghề dữ, nhưng vi sự nuôi sanh mạng hoặc cùng đường, nên van làm càng. 
Có người vì tối tăm, ngu dốt, không rõ nghề ấy là tội hoặc vì thói quen, không ai chỉ bảo, 
nên phải lầm lạc làm theo ý mình, không lòng ghê gớm. Những nghiệp dữ hăng đem đến 
cho người các điều khó não, lo sợ, buồn rầu và than tiếc. Việc chăng lành, nhất là sát sanh 
mà người đã phạm rồi thì quả khô sẽ vấn vít theo người như bóng tùy hình. 

Lại nữa, tạo nghiệp dù, thì người sẽ mang quả khó, phải chịu nhiều điều đau thương 
khóc hại không sai, hoặc khi giữa đám đông người hằng có sự lo sợ ái ngại, như các con 
bò có ghé trên lưng, hang lo sợ qua, rudi bay theo mó hút. 

Nghiệp đữ là nhân sanh điều lo sợ khó não. Còn nghề lành là nhân sanh sự hạnh phúc 
yén vui, lam cho thân tâm được mát mẻ, tho thói, cho nên chư thiện tin, mỗi khi làm việc 
gì, cần phải đè đặt, xem xét cho chu đáo. Nghiệp nào nên làm sẽ làm, chăng nên quên, vì 
nghề nghiệp là nguyên nhân đem đến sự lành, điều đữ cho mình. 

Sự lành mà mình nên mong cầu ay có nhiều thứ: chúng sanh mà được tái sanh làm người 
gọi là được vui sướng hơn loài cam thú. Nhưng thông thường phàm nhơn khi được vui thì 
hang luyến ái quên mát tánh chơn, đến nỗi sai lầm, làm những việc tội lỗi bạo tàn, nên chi 
phải chịu nhiều điều thống khổ. Vui trong ngũ dục là vui vô thường, gọi là vui tương đối, 
hăng đi cặp với khó, khi vui, khi khổ, chăng phải cái vui bền bi, dầu là vui trên cõi trời, thọ 
hưởng nhiều điều lạc thú tự nhiên, như là sống lâu, sắc đẹp, sang cả thì cũng gọi là vui vô 
thường, vì cũng còn phải thọ sanh nhiều đời, nhiều kiếp, mặc dầu sự vui ấy là được lâu dài, 
cao thượng hơn ở thế gian. 

Nói tóm lại, sự vui có ở trong cõi người, cõi trời và vui trong Niết-bàn. Vui trong hai 
cối trước gọi là vui vô thường, vui trong vòng khổ não, vui theo hoàn cảnh, nhất là vui theo 
sắc tướng mà thánh nhơn thường hay ghê gớm; vui trong cõi Niết-bàn là vui tuyệt đối, vui 
không lẫn lộn với khổ, là vui độc nhất, vui ngoài vòng khó não, vui yên lặng, xa lia cảnh 
giới, chăng còn một mảy may chướng ngại. 

Khi chưa chứng quả Phật, còn mắc trong vòng sanh tử, luân hoi đã nhiều kiếp, đức Bò- 
tát đã từng gặp biết bao điều vui sướng, nhưng sự vui ay thuong hay lẫn lộn với sự khó. 
Ngài hăng suy xét đem so sánh với các cõi trong mỗi kiếp, chăng thấy nơi nào có vui mà 
không khó như vui trong Niết-bàn. Cho nên, ngài năng chuyên cần lo tu bó pháp thập độ 
đã nhiều kiếp dé lánh khỏi sự vui tương đối với khó, hầu thọ hưởng cái vui vô cùng vô tận. 

Con đường tiếp dẫn chúng sanh đến cõi yên vui tuyệt đối là Niết-bàn ấy gọi là con đường 
thanh tịnh cả thân, khẩu, ý mà được thành tựu là nhờ có trí tuệ sáng suốt. Những người 
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không trau dòi thân, khẩu, ý không sao đi đến noi dứt khổ là Niết-bàn được. Cho nên, hành 
giả khi thấy tội lỗi trong ngũ dục, thấy phước báu trong sự dứt bỏ ngũ dục, mong ra khỏi 
tam giới, thoát khỏi nạn luân hồi, thì cần phải hết lòng tỉnh tấn trong nghiệp lành. Thân, 
khâu, ý được trong sạch đều đủ, trí tuệ được hoàn toàn sáng suốt, mới có thé thấy rõ Niết- 
bàn. 

Thiện pháp là con đường, mà các bậc trí tuệ, nhất là đức Phật đã hành trình rồi, có nhiều 
chi không sao Кё xiết. Đây chỉ giải văn tắt về pháp “Thanh Tinh’ theo thứ tự từ thấp chí 
cao đến Niét-ban, dé làm kim chỉ nam cho hàng Phật tử học tập và thực hành theo. 

Tiếng “thanh tinh’ nghĩa là trong sạch hoặc chon chánh. Những nhà đạo sĩ xưa kia tưởng 
rằng: Pháp trong sạch ở chỗ tu khô hạnh, như ngâm mình trong nước mùa đông, mỗi ngày 
ba lần để dứt trừ phiền não và làm cho mình trở nên thanh bạch. Sự tu hành theo đạo sĩ như 
thé chang phải là phương pháp chon chánh, ấy là điều làm cho thân tâm mỏi mệt vô ích 
thôi. 

Tiếng “thanh tinh” (suddhi) trong chỗ này nói về cách hành vi chơn chánh, là phép làm 
cho thanh tịnh thân, khẩu, ý, cho đến khi thành công đắc quả Niết-bàn, như thế mới gọi là 
“thanh tịnh". 

Bảy pháp thanh tịnh. Thanh tịnh vì sự trì giới (stlavisuddhi). Thanh tịnh vì sự sửa tri 
tâm (cittavisuddhi). (Hai pháp thanh tinh này, thuộc về căn pháp để tu pháp minh sát). 
Thanh tịnh vì sự hiểu thấy chon chánh (ditthivisuddhi). Thanh tinh vì sự dứt khỏi hoài nghi 
(kankhavitaranavisuddhi). Thanh tinh vì trí tuệ thấy rõ là dao hay chang phải đạo 
(maggamaggafianadassanavisuddhi). Thanh tịnh vì trí tuệ thay rõ cách thức tién hóa (trong 
9 pháp minh sát tuệ) (patipadafanadassanavisuddhi). Thanh tinh vì trí tuệ thấy rõ Thánh 
đạo (fanadassanavisuddhi). (Năm pháp thanh tinh này thuộc về cốt tủy của pháp minh sát). 
Theo đây, sẽ giải lần lượt mỗi pháp thanh tịnh như sau này. 


1. Pháp thanh tịnh thứ nhất 


Sự biết rõ giới có chỉ tiết là nhờ oai lực của Đức Chánh Biến Tri, đắng giác ngộ trong 
thế gian. Ngài là Giáo chủ của chư Thiên và nhơn loại. Ngài chế định giới luật khuất láp 
đã lâu đời rồi cho chúng sanh thấy rõ rệt, dé hiéu, có kỷ luật, hiệp theo căn cơ của chúng 
sanh, tùy giai cấp xã hội, không chi trở ngại. 

Ngài thuyết giới chia ra làm nhiều chỉ tiết, vừa cho hàng cư sĩ và xuất gia thọ trì, hầu 
ngăn ngừa các điều tội lỗi. Giới để phòng ngừa những tội sanh do thân và khẩu. Giới có 
thé làm cho thân và khẩu được trang nghiêm, tránh khỏi điều oan kết, chỉ có tâm từ bi đối 
với nhơn loại và cam thú. Giới hằng sửa trị những người trong gia tộc, quen thói thô lỗ xấu 
xa, trở làm người có tư cách tốt đẹp, đáng làm mô phạm cho kẻ tương lai. 

Những người muốn thọ trì giới được chín chắn trong sạch, cần phải có nhiều đức tin 
trong giới. Phải quý trọng giới như sanh mạng của mình, như có Phật ngôn rằng: “Người 
đời phải làm cho giới được trong sạch, là điều trọng yếu, dầu có sự tai hại đến thân mạng 
mình, cũng không nên phá. Thu thúc giới, là hạn chế thân, khẩu không cho phóng túng mà 
đức Thiên Nhơn Sư đã truyền giáo” (patimokkhamvisodhento appeva jivitam jahe 
paññattam lokanathena na bhindestlasamvaram). Những người muốn hành đạo bậc thượng, 
trước hết cần phải giữ giới mà mình đã thọ trì cho trong sạch đều đủ, mới có thể tu lên bậc 
trên được. 

Giới là hơi thở của nền Phật giáo hoặc là pháp trọng yếu của người tu Phật. Giới là căn 
sanh các pháp lành, là khuôn mẫu đầu tiên dé phân biệt người xấu hoặc tốt, là băng chứng, 
là khí cụ để nhìn nhận cho thấy khác hơn cầm thú. 


Lại nữa, giới như món binh khí để chiến tháng các phiền não thô thiên, có thé phá hoại 
điều học được. Người trì giới được trong sạch rồi, gọi là có hơi thở dễ dàng, nghĩa là có 
thé hành đạo bực trung và bực thượng được, ví như nắc thang lên đến nhà vậy. Người có 
giới trong sạch, được lánh xa những oan kết và điều lo sợ, từ đây cho đến kiếp sau. Giới là 
nơi dựa chứa các pháp lành, ví như quả địa cầu là nơi nương nhờ của tất cả nhơn loại, cùng 
cầm thú và thảo mộc. 

Giới có nhiều chi, mặc dầu cũng gom vào trong bốn bậc sau này: 1) Giới thường 
(niccasila) là nói về ngũ giới mà các hàng thiện nam tín nữ già hoặc trẻ đều nên tho trì hang 
ngày, không hạn kỳ và pháp thập thiện là luật tại gia cư sĩ; 2) Bát quan trai giới 
(uposathasila) là giới của phan thiện tín có lòng muốn hành bực cao, thọ trì theo hạn kỳ; 3) 
Thập giới (atirekasila) là giới dé cho sa di, sa di ni hoặc hang cư si A-na-hàm hoặc phàm 
nhơn tại gia có nhiều đức tín, là giới cao thượng hơn ngũ giới và bát quan trai giới; 4) Tứ- 
thanh-tịnh-giới (catuparisuddhisila) là bốn giới, nhất là bổn giới thanh tịnh hoặc gọi là biệt 
biệt giải thoát thu thúc giới (patimokkhasamvaristla) cho chư tỳ khưu và tỳ khưu ni. 
Trong cả bốn phần giới đã giải, khi người đã nguyện thọ trì phan nào, cần phải trau dòi cho 
trong sạch, theo ba điều sau đây: không dám phá, ráng gìn giữ giới không cho phạm điều 
học (anapajjanam); khi đã lầm lỡ phá giới rồi, phải nên mau sám hối (Apannavutthanam); 
không dé cho phiền não phá hại (kilesehi appatipilanam). 

Người đã thọ trì giới được trong sạch rồi, nên tiến hành pháp thiền định, gọi là pháp 
thanh tịnh thứ nhì (tịnh tâm). 

2. Pháp thanh tịnh thứ hai: 

Giới ngăn ngừa các phiền não thô thiên; định đè nén những tội lỗi bậc trung, nhất là 
pháp cái!. Cho nên hành giả khi đã giữ giới được chín chắn rồi, nên hành thêm pháp tham 
thiền cho tâm trở nên trong sạch, càng lánh xa phiền não. Pháp thanh tịnh này đã có giải 
rộng trong pháp chánh định. Đây chỉ giảng về hai pháp: sự hành trình thường thường của 
cái tâm (cittanuparivattt); phương pháp trau dòi cái tâm (cittaparihara). 

a) Giải về sự hình trình thường thường của cái tâm 

Trong thé gian này, chàng có chúng sanh nào cao thượng hơn loài người, cũng chẳng có 
cái chi quý trong hơn cái tâm, chỉ có cái tâm là chủ té của toàn cả thân thé tứ chi, có thé 
chủ trị xem xét các cửa, thân thể và tứ chi mà hoạt động cũng đều do tâm bảo làm, dạy nói. 
Nếu tâm dữ thì làm việc đữ, nói lời dữ; tâm lành thì làm việc lành, nói lời lành. 

Những nghiệp phước hay nghiệp tội mà thành tựu được là nguyên nhân bởi tâm. Tâm 
thuộc về danh pháp, không hình, không sắc. Song, tâm có thé biết các cảnh giới được rõ 
rệt. Tâm rất khó cho người đời trau doi, sửa trị hơn cái chỉ hết. Tâm có rất nhiều thái độ 
khác nhau, nhưng đây chỉ giải về bốn thái độ của tâm: tâm hăng phóng túng nghĩ ngợi, tìm 
kiếm cảnh lạ hoặc cảnh đã quen; tâm hằng chuyển động, tri sụt tới lui rất mau le, không 
ngừng nghỉ, không chi sánh bằng; tâm hay trạo trực theo cảnh giới, trông các phương 
hướng, cũng không rõ rệt, đến mắt của mình hoặc kẻ khác; tâm hằng nương ngụ trong nhà 
tức là thân tứ đại. 

Tâm là cái cực kỳ vi tế, không thê thấy được, luôn đến sự trau đồi cho nó an trú cũng rất 
khó, chỉ có bậc trí tuệ mới sửa trỊ cái tâm trở nên an lành được, như Phật ngôn đã giải trong 
Pháp Cú kinh rằng: “Bậc trí tuệ hằng sửa trị đễ đàng cái tâm khó thấy được, là cái rất tinh 
vi, thường phóng túng theo hoàn cảnh ưa thích, song cái tâm mà người đã tu bó rồi, hằng 


! Pháp cái là: pháp che láp con đường chánh định có giải ra phía sau. 
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đem đến sự yên vui - Sududdiisam sunipunam yattha kamanipatinamcittam rakkhetha 
medhavi cittam guttam sukhavaham”. 

Tâm khi sanh cũng mau, mà khi diệt cũng le, bat lay, chà xát cảnh vô độ không ngừng 
nghỉ. Tâm là cái hay toan tính tìm tòi cảnh, là chủ trì của các sắc pháp và danh pháp. 

Trong những cái biết rõ được cảnh giới, chỉ có tâm là lớn hơn danh pháp khác, nghĩa là 
tâm là hướng đạo mở đường cho danh pháp khác. 

Tâm là căn nguyên của những sự suy nghĩ, tâm có khi dùng về âm tính gọi là ‘cinta’ 
cũng đồng ý nghĩa như tâm ‘citta’. 

Cinta chia ra làm 3 loại: 1) khảo sát tâm (uhanacinta) là cái tâm day lên hoặc phát lên 
trong thời đầu tiên, thuộc về cái tâm xem xét; 2) nhận thức tâm (vijananacinta) là cái tâm 
khi đã day lên đều đủ rồi, phát sanh sự hiểu biết, dẫn cho biết thêm hơn một bậc nữa, thuộc 
về cái thức, là sự biết nhiều thêm chút ít; 3) phân biệt tâm (pajānanācintā) là cái tâm nối 
tiếp sanh sự hiểu biết rõ rệt hơn, là cái duyên, dan cho hiểu chắc chan hơn trước, thuộc về 
trí tuệ là sự hiểu biết phân minh. Tâm này thường hay suy nghĩ tìm kiếm, tới lui không dứt, 
nghĩa là hằng có sự suy nghĩ liên tiếp nhau luôn, không dứt như bánh xe chạy. 

Trong thân thể người thường có ba thứ tâm ấy, song thường nhơn không quen học hỏi, 
không hay tu tập theo thánh pháp, chỉ có hai cái tâm đầu thôi. Trừ những người năng học 
hỏi, hay tìm xét chơn lý, mới có đều đủ ba thứ tâm như đã giải. 

Sự thân cận của tâm 

Lë thường cái tâm không thân cận bậc trí tuệ, dang xa sự học hành, hằng phóng túng lay 
động theo sự sai lầm cũng có, vọng chuyền tìm các cảnh giới không hợp thời cũng có. Tâm 
không có pháp chánh định kềm thúc thì hay buông thả, không ngừng nghỉ. Tâm ấy, ví như 
trái bầu dé trên lưng ngựa, hoặc nọc đóng xuống bùn, hay là như cử chỉ của loài khỉ hoặc 
trẻ con. 

Tâm ở không, không thân cận pháp lành hoặc bậc thiện trí thức thì hăng duyên theo trần 
cảnh; có khi lại trở thành tà kiến cũng có, thiếu đức tin, không có trí tuệ cũng có. Sự hành 
trình của tâm thường biến động nhiều cách như thé. 

Lại nữa, năm pháp cái là phiền não bên trong, như quân nghịch trong nhà dắt dẫn rủ ren 
quân nghịch hoặc các điều ô nhiễm bên ngoài đến phá hại, làm cho tâm phóng túng, lầm 
lạc. Tâm lúc đầu chưa có tùy phiền não, ác pháp vào quấy rỗi là tâm trong sạch, như Phật 
ngôn rằng: “Này các tỳ khưu! Tâm có hào quang tia ra rất đẹp. Song, trở thành do bán vì 
tùy phiền não mới xáp nhập vào. Này các tỳ khưu! Vì tâm do bán nên chúng sanh cũng do 
bán: vì tâm thanh tịnh, chúng sanh cũng trở nên thanh tịnh theo (pakassaramidam 
bhikkhave cittam cittasañkilesa bhikkhave satta sankilissanti cittavodana bhikkhave satta 
visujjhanti)”. Phật ngôn ấy thanh minh cho thay rang: “Các hang chúng sanh thường do 
bán hoặc thanh tịnh vì tâm đã thọ các điều tội khô hoặc vui sướng, hèn hạ hoặc cao sang, 
đều chỉ do tâm mà ra”. 

Nếu tâm thường hành vi thế nào thì thân, khẩu hắn thật, cũng như thế ấy. Tâm hằng 
nương theo tứ đại, như nhà là noi dim đậu của người đời, nhà tốt, xấu, lủng, đột cũng do 
nơi người; thân thé khổ vui cũng do nơi tâm cả. 

Lại nữa, sắc thân ví như thuyền, tâm như chủ thuyền, nếu chủ biết phép đi, thì đem ghe 
ra vào được dễ dàng, khỏi điều nguy hiểm; nhược bằng chủ thuyền không thông thuộc cách 
thức hoặc dé duôi, lười biếng, chắc chăn làm cho thuyền phải hư hao chìm đắm, hoặc đụng 
chạm thuyền khác làm cho thất lợi cũng có. 


Tâm là chủ té mà người đã giáo hóa được thuần thục rồi, thì thân được yên vui, thêm 
điều lợi ích từ đây đến kiếp sau; bằng không trau dòi cho chín chắn, thì thân bị tram luân 
biển khó, chịu nhiều điều khốc hại nặng nề. 

Vật thực của tâm 

Tâm của phàm nhơn hằng đói khát vật thực, là các ác pháp. Trong các ác pháp, nhất là 
pháp cái, là vật thực của tâm về phần tội; còn về thiện pháp có ba món? và pháp Tứ niệm 
xứ là vật thực của tâm lành, cũng như thực phẩm độ thân. Người nghèo hèn sắp đặt thực 
phẩm dé dùng, không máy gi sạch sẽ vén khéo, thường dùng thực phẩm thô thiên hèn hạ 
gặp đâu dùng đó; người giàu sang hoặc có tính ưa thích sự cao quý, hay dùng những thực 
pham dé cho sắc thân thé nào, vật thực dé cho tâm cũng mường tượng như thế ay. Nghĩa 
là thực phẩm hèn hạ thường làm cho thân khó cực sinh bụng, âu tả, mat sức; thực phẩm 
sạch sẽ hay làm cho thân thé vui sướng thêm phần tráng kiện. 

Tâm của các ác phàm nhơn phan nhiều đói khát, vật thực thô thién nhất là năm pháp cái 
ít hay lựa lọc. Tâm của thiện phàm nhơn thường chọn lựa thực phẩm sạch sẽ, tốt đẹp, là 
pháp chánh định. Tâm khi nếm mùi thực phẩm ô nhiễm là pháp cái thì hằng mang tội khổ 
nhiều đời, nhiều kiếp. Nếu tâm được cấp dưỡng sạch sẽ là các thiện pháp thì sẽ dứt khó, 
đến chốn yên vui tuyệt đối là Niết-bàn, không sai. 

Chúng sanh mắc vào vòng luân hỏi sanh tử trong thế gian, chịu nhiều sự thống khổ, vì: 
sanh, lão, bịnh, tử, biệt ly, chẳng phải do nguyên nhân nào khác, chỉ vì bị nghịch pháp 
trong tâm là pháp cái tùy phiền não. Phiền não hang ngăn bit, che án trí tuệ của chúng sanh, 
cho giảm sức hoặc cho tâm tối mê, lầm lạc trong bánh xe luân hồi, thương tiếc, quyến luyến 
trong ba cõi, không lòng nhàm chán sự: sanh, lão, bịnh, tử, không cho thấy rõ pháp diệu 
dé, đạo, quả và Niét-ban, gọi là pháp cái, có năm thứ: 

- Tham dục (kãmacchanda) là sự tham muốn, ưa thích vì năng lực của sáu thứ phiền 
não là tình dục (raga), xan tham (lobha) (là ham muốn, giữ chắc không buông rời 
ra), nguyện cầu (iccha), ganh gó (issa), không hoan hy (arati), không tri túc 
(asantutthi). Sáu phiên não ây phát triển lên một cách mãnh liệt vì quyên luyến theo 
vật dục ngoại trần. Các phiền não này, khi sôi nổi mạnh mẽ trong tâm thì làm cho 
người phải tối mê, không thấy rõ tội, phước, quấy, phải, như nước lẫn lộn với các 
màu sắc, không thể soi thấy bóng được. Tham dục này phát sanh vì thấy sắc cho là 
đẹp. 

- _ Oán ghét (byapada) thù hận đối với cảnh giới không vừa lòng. Phién não này khi đã 
sanh hăng làm cho tâm nóng nảy, bực tức xốn xang, làm cho người phải run ráy, đỏ 
mặt, múa tay, ra dáng dữ tợn khác thường, sanh ra cừu oán, che án trí tuệ không cho 
thấy rõ tội, phước như nước đang sôi, không có thé soi thay bóng được. Thù oán này 
phát sanh vì sự uất ức trong tâm, hoặc không vừa lòng đối với sự vật. 

- __ Giải đãi, hôn tram (thinamiddha) là sự thối chuyên, hôn mê. Phiền não này phát sanh 
làm cho tâm dà duoi, biếng nhac, tièu tụy, thân thé tứ chi bai hoải, tâm thức mỏi mệt 
không có thể làm tròn phận sự được, như nước bị các thủy thảo che áng, không có 
thé soi thay bóng được. Sự giải đãi hôn trầm phát sanh do không hoan hy, không vừa 
lòng đối với các công việc. 

¬ Phóng túng, hối hận (uddhaccakukkucca) là tâm buông thả, giận mình đã làm việc 

ác, hoặc buông lung theo các cảnh giới vô ích. Phién não này, khi phát sanh làm cho 
tâm trồi sụt, không ngừng nghỉ, như nước bị gió thôi thành sóng lưỡi búa, không có 


? Bố thí, trì giới, thiền định. 
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thé soi thấy bóng được. Sự phóng túng phát sanh vì tâm không yên lặng (cetaso 
ауйраѕато). 

- Hoài nghi (уіссікіссћа) là sự ngờ vực, không tin chắc. Phién não này khi phát sanh 
làm cho tâm nghi ngại, không quyết định, không theo bên nào, như nước đục, hoặc 
có cặn cáo, không có thé soi thay bóng được. Phién não này phát sanh do không ghi 
nhớ trong tam theo phương tiện (ayonisomanasikara). 

Cả năm pháp đã giảng giải là cảnh giới của tâm hoặc là thực phẩm của phàm tâm. 

Lại nữa, tâm của chúng sanh thường quyên luyến, không lia khỏi tam giới, nên chi hang 

phải sanh sanh, tử tử vô lượng vô biên kiếp, cũng vì năm pháp cái ấy. 

b) Giải về sự duy tri cái tâm — phương pháp trau dòi tâm 

Pháp trung đạo của Đức Phật, để trau dôi, uốn sửa cái tâm cho ra chơn chánh, không 
lầm lạc, cho trở nên trong sạch, thoát ly pháp cái ấy, đó là pháp “thiền định” , nghĩa là pháp 
làm cho tâm an tịnh trong một cảnh giới an lành. Đức Chánh Biến Tri thuyết ra nhiều 
phương tiện để sửa trị cái tâm cho trở nên ngay lành, tránh xa pháp cái, gọi là phép niệm, 
có chia ra nhiều phần khác nhau, cho hợp theo đặc tính của chúng sanh ngõ hầu chiến thắng 
quân nghịch là pháp cái ấy. 

Pháp niệm tóm tắt có hai: tham thiền và minh sát. Nghi thức niệm tưởng cho tâm khăn 
khít an trú trong đề mục như pháp cá-si-ná (kasina)? hoặc vật bát tịnh là pháp dé buộc rit 
cái tam, phải niệm niệm cho trở nên yên lặng, vững vàng trong một cảnh giới, không cho 
phóng túng theo ngoại cảnh. 

Pháp tham thiền ra làm 7 phần: 10 đề mục cá-si-na (kasina), 10 dé muc bat tinh (asubha), 
10 dé mục niệm niệm (anussati), 4 đề mục pháp bậc cao nhân (brahmavThara), 4 đề mục 
thiền vô sắc (arupajjhana), 1 dë muc thuc phâm ó truoc tuong (aharappatikülassañña), 1 dë 
mục tưởng vë tứ dai trong thân thé (catuddhatuvavatthana).* Tất cà pháp tham thiền ay đều 
là phương tiện dé sửa trị cái tâm cho trong sạch, như thuốc đề chữa các thứ bịnh. Bịnh phát 
sanh nơi thân thể có nhiều thứ, thuốc cũng phải có nhiều vị để chuyên trị các thứ bịnh ấy. 
Ví như tham thiền có nhiều pháp, cũng chi để trau dòi cái tâm cho khỏi binh là các pháp 
cái tùy phiền não (nivaranũpakkikesa) cũng như thé ấy. 

Cách thức thông hiểu do trí tuệ biết rõ Thánh đạo là biết chắc, thấy chắc các danh sắc 
đều mắc trong 3 tướng” gọi là pháp minh sát. Đây chỉ giải tóm tắt trước về pháp tham thiền, 
là phương pháp làm cho tâm trở nên im lặng sau này. Những người có tính tham dục nhiều, 
nên tham thiền về đề mục bắt tịnh (asubha) hoặc dë mục niệm thân thé (kãyagatãsati); tâm 
nặng về tính thù oán (byapada) nên niệm dé mục “bậc cao nhân” (brahmavihara); tâm nặng 
về tính hôn trầm (thinamiddha) nên niệm 10 dé mục niệm niệm (anussati); tâm nặng về 
tính phóng tâm, nên niệm đề mục sự chết (marananusati) hoặc ká-sí-ná (kasina); tâm nặng 
về tính hoài nghi, nên niệm đề mục quán tứ đại trong thân thể (catuddhatuvavatthana). Sự 
tham thiền phải hiệp theo đặc tính của hành giả như thế. 

Trong Meghiya kinh, Đức Chánh Biến Tri có giải về sự thoát khỏi pháp cái tùy phiền 
não, do hành pháp tham thiền chon chánh, trong sạch, cần phải hành theo năm điều sau 
này: phải là người thân cận thiện hữu, không có ác hữu (kalyanamitto); phải trì giới cho 
trong sạch theo địa vị mình, dau là về phần giới nao (silava); phải dùng lời nói trong sạch 


3 Kasina, nghĩa là đề mục thiền định dùng màu sắc làm cảnh giới (xem trang pháp chánh định). 
4 Vô thường, khô não, vô ngã. 
5 Xin xem thêm trong phép chánh định. 


theo 10 điều (abhisallekhikakatha); phải hang tinh tan phán khởi trong sự ditt bỏ tội lỗi và 
sự tăng tiễn trong việc phước đức (araddhaviriya); phải có trí tuệ sáng suốt trong sự quan 
sát năm uan theo trạng thái sanh và diệt (pafifiava). 

Khi đã an trú trong năm điều trên rồi, nên hành thêm bốn pháp này: phải niệm đề mục 
bat tịnh dé trừ tham dục (asubha bhãvetabbä ragassa pahanaya); phải niệm phép từ ái dé 
trừ thù oán (mettabhavetabba byãpãdassa pahanaya); phải niệm số tức quan dé trừ ba ta tư 
duy” (anapanassati bhāvetabbā vitakkupacchedaya); phải niệm phép vô thường tưởng 
(aniccasañña) để diệt sự cố chấp (asmimãna) (aniccasafifia bhãvetabbä 
asmimanasamugghataya). 

Lại nữa, hành gia phải hạn chế cái tâm trong bón noi: han chế không cho tâm ham muốn 
trong cảnh giới phát sanh sự ham muốn; hạn chế không cho tâm hờn giận trong cảnh giới 
phát sanh sự hờn giận; hạn chế không cho tâm lầm lạc, quên mình trong cảnh giới phát 
sanh sự tối tăm lầm lạc; hạn chế không cho tâm sa mê trong cảnh giới phát sanh sự sa mê. 
Hành giả muốn gìn giữ cho tâm an trú lành, nên can thận không cho tâm mắc vào bốn cảnh 
giới đã giải. 

Lại nữa, sự thu thúc tâm có ba điều là: 

- Thu thúc luc căn (indriyasamvara). Khi nhãn tiếp xúc với sắc thì phát sanh sự biết, 
gọi là nhãn thức (cakkhuvinñãna), nếu sắc vừa lòng thì sanh sự ham muốn, bằng 
không hiệp ý thì sanh sự ghét giận. Tiếng “thu thúc’ nghĩa là hạn chế tâm không cho 
phóng túng, không cho phát sanh sự ham muốn ghét giận trong khi mắt thấy sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm, ý nhận biết pháp trần. Phải 
làm cho có trí nhớ và biết mình (satisampajañña) hang an trú trong lục căn, như 
người 210 cửa. 

- _ Phải dùng phương tiện ghi nhớ pháp tham thiền (kammatthanamanasikaro) hiệp theo 
đặc tính của mình. Người có tính nhiều tham dục nên tham thiền 11 đề: 10 đề bát 
tịnh và đề niệm theo thân thể. Tính nhiều hờn giận nên niệm 8 đề: 4 đề pháp bậc cao 
nhân và sắc trăng, vàng, xanh, đỏ. Tính nhiều si mê nên niệm hơi thở. Tính nhiều 
đức tin, nên niệm 6 đề niệm Phật, Pháp, Tăng, giới, bố thí và pháp của Chư thiên. 
Tính nhiều trí tuệ nên niệm 4 dé sự chết, Niết-bàn, tứ đại trong thân thé và thực phẩm 
ô trược. Còn lại 10 đề là đất, nước, gió, lửa, hư không, lỗ trống và 4 đề thiền vô sắc, 
đều hiệp theo đủ cả tính nết. Những người hay suy nghĩ nhiều phải làm vòng cá-sí- 
ná (kasina) cho nhỏ; người có tính sĩ mê nhiều phải làm vòng cá-sí-ná (kasina) cho 
lớn.Š 

- _ Phải thường hành pháp minh sat (vipassana bhavanayogo) nghĩa là tùy thời tu pháp 
minh sát thêm nữa. 

Khi đã tham thiền mà tâm được im lặng, lánh xa khỏi pháp cái tùy phiền não, cho vừa 
hành pháp minh sát rồi, nên dùng danh sắc để quan sát theo 3 tướng (vô thường — khó 
não — vô nga). 


5 Mười lời nói lành (kathavatthu)là: appicchakathã: lời nói làm cho phát sanh sự ham muốn ít; santutthikatha: lời nói 
làm cho phát sanh sự biết đủ (tri túc); pavivekakatha: lời nói làm cho phát sanh sự yên lặng; asamsaggakatha: lời 
nói không cho có sự quyền luyến; viriyarambhakatha: lời nói làm cho phát sanh sự tinh tán; silakatha: lời nói làm 
cho giới được trong sạch; samädhikathã: lời nói làm cho phát sanh thiền định; paññãkathã: lời nói làm cho phát sanh 
trí tuệ; vimuttikatha: lời nói làm cho phát sanh sự giải thoát; vimutti ñãnadassanakathä: lời nói làm cho phát sanh trí 
tuệ thấy rõ sự giải thoát. 

7 Tà tư suy: suy nghĩ về thù oán, làm khổ và phá hại chúng sanh. 

8 Xin xem trong pháp chánh định. 
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Bồn pháp nên hành, bón nơi phải hạn chế va ba điều thu thúc như đã giải là điều phương 
tiện quý trọng trong sự sửa tri cái tâm cho trở nên mêm mai, san dành đê hành pháp tham 
thiên. 

Pháp tham thiền chia ra làm ba bậc định tâm: 

- Thiền định phát sanh trong khi ngồi thiền, hoặc nghe pháp, tâm im lặng, an tịnh trong 
cảnh giới, rôi trở lại liên. Có khi hành giả là người nhiêu duyên tôt phước, tham thiên 
hoặc nghe pháp, tâm có thê đắc đạo quả trong thời ay, cũng có. Thiên định phát sanh 
trong choc lát như thê gọi là “định nhat thoi’ (khanikasamadhi). 

- Thiên định phát sanh trong chó tọa thiên, tâm im lặng, xa khỏi cảnh giới, đông lực 
tâm gân nhập định trong thời ay, gọi là “cận định” (upacarasamadhi). 

- Thiên định phát sanh do ngôi thiên, tóc lực tâm trong sạch an tinh, khăn khít trong 
bôn bậc thiên (sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên), có thê đè nén pháp cái cho 
yêu, giảm sức lực như đá đẻ cỏ, gọi là “nhập định” (appanasamadhi). 

Trong cả ba bậc thiền ấy, nếu hành giả thường hành được một thiền nào dé tu pháp minh 

sát, gọi là “Pháp thanh tinh vì sửa trị cái tâm” (cittavisudhi). 

Cả hai pháp thanh tịnh như đã giải gọi là căn pháp dé tu pháp minh sát. 

3. Pháp thanh tịnh thứ ba 


Hành giả tinh tán, muốn cho giới, định hoàn toàn và mong được sự quả báo cao thượng 
thêm, nên tu pháp minh sát cho trí tuệ càng thêm tăng trưởng, hầu quan sát về danh sắc, 
lục nhập, tứ đại, lục căn, có tướng nên quan sát; nên quán tưởng cho thấy rõ là cái vô 
thường, khó não và vô ngã rằng: các pháp nhất là danh sắc, lục nhập, tứ đại, lục căn, mà 
các bậc A-xà-lê gọi là cảnh giới của trung tâm pháp minh sát. 


Tiếng “danh sac’ (sankhara) nghĩa là trạng thái hay những cái chi do duyên hòa hợp của 
nguyên chất tạo tác ra, ví như thân hình của con người và của cầm thú mà có ra là do sự 
hòa hợp của tứ đại vì duyên của nghiệp lành hoặc dữ; cho đến nhà cửa, xe cộ mà có ra cũng 
do sự phối hợp các vật liệu, nhất là cây và sắt, mà cũng nhờ người thợ làm là duyên. Tat 
cả cái ấy gọi là danh sắc. Cho nên, các bậc A-xà-lê chia danh sắc ra làm hai phan: hữu tình 
thế gian (upadinnakasañkhara) là danh sắc có danh pháp là thọ, tưởng, hành, thức là chủ 
vào trụ trì; vô tình thế gian (anupadinnakasankhara) là sắc, không có danh pháp là chủ vào 
trụ trì, chỉ nói về toàn cả đất, nước, cây, rừng, sỏi, đá, kim loại. Cả hai phần danh sắc ấy, 
dầu có chu vi lớn, nhỏ, rộng, hẹp, tốt, xấu khác nhau đến đâu, cũng đều có ba tướng: vô 
thường, khổ não, vô ngã; không qua khỏi ba tướng ấy. 

Lại nữa, sự hội họp năm uán (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) cũng gọi là danh sắc. 

Vậy danh sắc hội hiệp nắm uan và danh sắc trong trung tâm năm пап khác nhau thé nào? 
Lời hỏi này đối với bậc lão thành hằng quan sát chu đáo, mới có thê trả lời bằng một cách 
mau le được. Đây xin giải tóm tắt rằng: Danh sắc hội hop năm uan thuộc về qua quá khứ, 
là quả của nghiệp đã tạo ra trong quá khứ. Danh sắc trong trung tâm năm uán thuộc về 
nhân hiện tại và nhân vi lai, là dau tích của tâm vương và tâm sở đang suy nghĩ tìm tòi cảnh 
giới trong thời hiện tại, tìm xét lượm lặt cảnh giới đề dành lại trong thời vi lai. 


Tất cả danh sắc, dầu hữu tình thế gian hoặc vô tình thế gian, danh sắc hội hiệp năm uán 
hoặc danh uân thứ tư trong trung tâm năm uân, tât cả danh sắc ây, không qua khỏi ba tướng 
là: vô thường: có đặc tính, có thê nhìn nhận, thây biệt là không thường; khô não: có đặc 


? Cũng gọi là hành vi tạo tác. 


tính thấy biết là khó; vô ngã: có đặc tính, thấy biết, chăng phải là ta. Tiếng nói “vô thường” 
ay là không ở an một mực, hang biến đổi khác nhau, nghĩa là trước hết sanh ra rồi nửa 
chừng biến đổi, sau rốt lại tiêu diệt; như trước hết, nhỏ, từ nhỏ đến lớn; trước hết trẻ, từ trẻ 
đến già, từ già đến chết, từ chết đến sanh, trở đi lộn lại, luân chuyên thường hoài, không 
dứt. Trong thời gian trăm tuôi, danh sắc áy cũng mang binh hoạn theo thời tiết vì nghiệp 
quả thường tình của chúng sanh. 

Lại nữa, trong kinh chú giải có giảng vô thường, khổ não, vô ngã mỗi pháp đều có 4 
nguyên nhân. Gọi là vô thường do bốn nguyên nhân là: sanh và diệt theo lẽ khác nhau 
(uppadavayavattito); thay đôi không thường, theo lẽ tự nhiên (viparinãmato); thuận theo 
thời tiết, như vật mượn của người (tavakalikato); phản đối với cái thường tồn 
(niccappatikkhepato). Sự biến đổi thay hình khác thường của danh sắc như thế là bằng 
chứng dé phân biệt cái vô thường. 

Chúng sanh phải ở dưới quyền sự khó. Tiếng nói danh sắc là khổ, là chỉ về sự ở đời hang 
phải mang nhiều nỗi khó khăn bực tức, ráng nhẫn nhục lắm mới chịu được cái quả của sự: 
sanh, lão, binh, tử. Cả bốn thứ ấy là khổ lớn lao, là căn sanh các sự khó khác như khổ về: 
đói, khát, lạnh, nóng, nực nội, đại tiểu tiện, sự sinh hoạt để nuôi mạng sống, sự chia lìa 
không hợp ý, cũng đều là khô. 

Hạng thường nhơn không hay học hỏi hoặc chưa được nghe pháp cao thượng, khi gặp 
cảnh nghịch đè nén, thì không thể dùng trí tuệ, hoặc trí nhớ dé giải đáp câu hỏi ay cho thấy 
phân minh cái căn sanh, hột giống của sự khổ được. Phần đông đành bó tay chịu phép với 
câu hỏi của sự khó cho đến cùng, chỉ biết rầu lo, than khóc thôi. Như thế gọi là không 
phương đối đáp, như con thú chỉ biết rượt theo cục đất, hoặc khúc cây của người ném nhằm 
mình nó thôi, chang rõ nguyên nhân của cuc dat, hoặc khúc cây ay. Cac bac thanh nhon, 
nhất là Đức Phật là bậc có trí tuệ cao siêu đã quan sát rốt ráo, đò xét kỹ càng, suy đi xét lại 
theo pháp thập nhị duyên khởi (paticcasamuppadadhamma) tim thấy căn sanh của sự khổ 
một cách rõ rệt và đã đào bing căn sanh ấy chang cho dòng giống của sự khó phát sanh ra 
được nữa. 

Điều mà Đức Chánh Biến Tri quan sát tìm xét thấy rõ căn sanh của sự khổ, trong pháp 
thập nhị duyên khởi được phân minh ấy, gọi là Đức Phật đã giải đáp câu hỏi của sự khổ 
được hoàn toàn tự tại. 

Khổ do 4 nguyên nhân: tiếng ‘khô’ hang rõ rệt, do 4 nguyên nhân là: khổ làm cho 
nóng nảy cả châu thân (santapato); khổ làm cho phát sanh sự khó nhiều thứ (dukkhato); 
khổ là chỗ, là nơi chứa khổ (dukkhavatthukato); khó là sự phản đối với vui 
(sukkhappatikkhepato). Năm uan là món nặng nề làm cho nóng nảy bực bội, cho nên gọi 
là khó. 

Tiếng ‘danh sắc” mà gọi là ‘ vô nga’ ay, nên hiểu là ‘chang phải là thân thể của ta’, nghĩa 
là khi danh sắc sanh ra rõ rệt rồi, chăng có cái chi trọng đại hơn danh sắc ấy, mặc dầu có 
tâm thức nương dựa trong trung tâm danh sắc, cũng chang có thé lực ngăn cam, giữ gìn 
được. 

Vô ngã (anattä) nghĩa là chang phải ‘ta’ hoặc ‘chang có quyền chủ tế”, là khi danh sắc 
bị tai nạn, bịnh tật, ta không có thể nói: xin cho danh sắc ta mạnh khỏe, xin cho đừng có 
bịnh hoạn, nạn tai, sự cầu xin như thế cũng vô ích, vì không sao được như nguyện. Trong 
Vô ngã kinh, Đức Phật có thuyết pháp độ nhóm năm anh em Kiều Trần Như rằng: “Này 
các tỳ khưu! Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải là thân ta đâu, nếu thật là thân ta, thì 
nó không phải chịu sự bịnh hoạn ốm đau”. 
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Vô ngã do 4 nguyên nhân: tiếng “vô ngã' hằng rõ rệt do 4 nguyên nhân là: rỗng không, 
không có chi là quý trọng (suññato); không người chủ tế (assamikato); không người hoặc 
không vat chi là lớn, là chủ trì được (anissarato); tương phản với nga (attappatikkhepato). 

Hành giả tu pháp minh sát, khi dùng danh sắc là năm uan, dé quan sát theo ba tướng như 
đã giải, nên phân năm uán ra làm hai “sắc” và ‘danh’, cho thấy khác nhau, vi như trống và 
tiếng trong, đến khi nương lẫn nhau mới có thể thành tựu, nghĩa là danh dùng sắc làm nơi 
nương dựa, sắc nương theo danh dé nhờ khí lực; như thuyền nương theo sức người, người 
nương theo thuyền mới có thể đi tới lui được. Hoặc ví như hai người, một người mù, một 
người cúm, nương lẫn nhau. Cho nên đến khi sắc và danh nương nhau rồi, mới gọi là: thú, 
người, trời, đều do sự ‘mênh danh” thôi chớ chăng phải là thật tướng. 

Trí tuệ của hành giả thấy rõ, ghi chắc rằng: thú, người, trời, đều chỉ là danh và sắc, là tứ 
đại thôi, chẳng phải là cái thường tồn yên vui đâu, rồi đoạn tuyệt sự quyến luyến, thương 
yêu, đối với thú và người ấy ra, quan sát tìm lấy Niết-bàn làm cảnh giới. Trí tuệ trong sạch 
chon chánh vì thấy rõ như thé gọi là “Thanh tịnh vì chánh kiến” là cố tử của pháp minh sát. 


4. Pháp thanh tịnh thứ tư: 


Hành giả khi đã tu pháp “chánh kiến trong sạch” được tròn đủ rồi nên niệm pháp minh 
sát dé tìm nhân duyên của danh sắc, là căn nguyên phát sanh sự khổ, ví như các bậc danh 
y, thiện nghệ trong sự khám bịnh, khi đã thấy rõ chứng bịnh, nên tìm xét chỗ khởi duyên 
sanh ra binh thế nào, hành giả tinh tán tu pháp minh sát, khi đã thấy rõ danh sắc rồi, nên 
tìm kiếm nhân và duyên của danh sắc thêm nữa, cũng như thế ấy. 

Lại nữa, những người nam nữ sẵn lòng tế độ, khi thấy trẻ con nằm ngửa bên đường, bèn 
lo tìm kiếm cha mẹ của đứa trẻ ấy và tự nói rằng: Đứa trẻ này là con nhà ai? Điều này ví 
như hành giả quan sát tìm kiếm nhân duyên của danh sắc, khi thấy rõ nhân và duyên của 
danh sắc được đều đủ rồi, thì hết sự hoài nghi (kankhi) đối với danh sắc trong tam thé. 

Nhân và duyên của danh sắc 

Pháp về nhân duyên của danh sắc có máy phần? Danh sắc nương dựa với cái chỉ mới 
sanh ra đặng? 

Pháp về nhân duyên của danh sac có năm phan: vô minh (avijja) là không có thé biết rõ 
pháp tứ diệu đề là điều thật; ái dục (tañha) là ham muốn, khao khát mong mỏi trong cảnh 
giới ham muốn; có chấp (upãdãna) là tâm giữ chặt năm uán; nghiệp (kamma) là việc lành, 
việc dữ, là pháp dắt dẫn, lôi kéo chúng sanh luân hồi trong tam giới; thực phẩm (ãhãra) có 
ý vị để định dưỡng thân thể. 

Vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, cả 4 pháp ấy là nhân của danh sắc, là pháp tạo tác, sanh ra 
đầu tiên. Thực phẩm là duyên của danh sắc, là pháp duy trì sức lực cho thêm tăng trưởng, 
cho huyết nhục càng sung túc. 

Lại nữa, vô minh, ái dục, thủ, ba pháp ấy là nơi nương náu của sắc thân, như người mẹ 
là nơi gội nhờ của đứa trẻ; nghiệp là pháp sanh ra chúng sanh, ví như người cha của đứa 
trẻ. Thực phẩm là pháp giữ gìn, săn sóc như người vú bảo dưỡng đứa trẻ. Danh sắc mà 
sanh ra được nhờ nương theo năm pháp đã giải. Loài sanh vật mà có năm pháp ấy ấn trú 
trong tâm đến đâu đều phải chịu sanh, già, bịnh, chết trong thế gian đến đó. 

Lại nữa, thực phẩm là duyên của sắc pháp, vì tứ đại là đất, nước, gió, lửa, hằng tiễn hóa 
thành hình được, cũng đều nhờ thực phẩm. 

Sự tiếp xúc là duyên của danh pháp: thọ, tưởng, hành. Danh pháp này nhờ tiếp xúc mới 
sanh ra được, danh và sắc làm duyên cho danh pháp “thức”. Còn pháp về nhân và duyên 


của danh sắc ấy, bậc trí tuệ nên hiéu rõ như vầy: vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, thực phám 
là nhân duyên của sắc pháp; vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, tiếp xúc là nhân duyên của danh 
pháp (thọ, tưởng, hành); vô minh, ái dục, thủ, nghiệp, danh sắc, là nhân, là duyên của danh 
pháp “thức'. 

Người có trí tuệ, nếu biết phân biệt thấy rõ nhân duyên là căn sanh của danh sắc, như 
thé thì được dứt khỏi cả 16 điều hoài nghỉ trong tam thé. 

Hoài nghỉ trong đời quá khứ có năm điều là: ta đã quen sanh ra chăng? (ahosim nukho); 
ta không quen sanh ra chăng? (na nukho ahosim); ta đã sanh ra làm cái chi? (kinnukho 
ahosim); ta đã sanh ra do cách nào? (katham nukho ahosim); ta đã sanh ra làm cái chi, ròi 
sanh ra làm cái chi nữa? (kim hutva kim ahosim) 

Hoài nghi trong đời vị lai có năm điều là: ta sẽ sanh ra làm cái chi nữa? (kavissami 
nukho); ta sẽ không sanh ra nữa chăng? (na nukho Кауіѕѕаті); ta sẽ sanh ra làm cái chi!9? 
(kinnukho kavissami); ta sẽ sanh ra do cách nào? (katham nukho kavissami); ta sẽ sanh ra 
làm cái chi, rồi sẽ sanh ra làm cái chi nữa? (kim hutva kim kavissami). 

Hoài nghi trong đời hiện tại có sáu điều là: ta có sanh ra chăng? (aham nukho smi); ta 
không có sanh ra chăng? (no nukho smi); ta có sanh ra nhu thé nào? (kinnukho smi); ta có 
sanh ra do cách nào? (katham nukho smi); chúng sanh này ở đâu lại? (ayam nukho satto 
kuto agato); chúng sanh ay sẽ đi nơi nào nữa? (so kuhim gami kavissati). 

Khi hành gia đã quan sát thấy rõ nhân duyên của danh sắc như vậy rồi, mới có thé dứt 
16 điều hoài nghi ấy được, chăng còn ngờ vực đối với danh và sắc trong phan quá khứ, vị 
lai và hiện tại. Trí tuệ của hành giả tu pháp minh sát được mạnh më, quan sát thấy nhân và 
duyên của danh sắc va dứt khỏi 16 điều hoài nghi trong 3 thời như thế gọi là ‘Pháp thanh 
tịnh vì dứt khỏi sự hoài nghi’. 

5. Pháp thanh tịnh thứ năm 

Hành giả tu pháp minh sát, khi đã quan sát dò xét thấy rõ nhân duyên của danh và sắc, 
đã thoát khỏi được trong sạch sự hoài nghi rồi, nên niệm pháp minh sát, nghĩa là biết phân 
biệt danh sắc luôn cả nhân duyên của danh sắc thêm nữa cho thấy rõ rằng: danh sắc nào đã 
sanh trong đời quá khứ, danh sắc ấy cũng diệt trong đời quá khứ; danh sắc nào sẽ sanh ra 
trong đời vị lai, danh sắc ay cũng sẽ diệt trong đời vị lai; danh sắc nao dang sanh ra trong 
đời hiện tại, danh sắc ấy cũng thường hư hủy, tiêu tan trong đời hiện tại. Danh sắc nào dầu 
bên trong hoặc bên ngoài thô thiển hoặc vi tế, hèn hạ hoặc cao sang, xa hoặc gần, tất cả 
danh sắc ay cũng phải đều phải chịu sự tan rã, chia lia theo chi phần của nó, cho nên danh 
sắc ấy mới gọi theo chơn lý, là “cái không chắc thật”. Danh sắc sanh ra rõ rệt trong thế gian 
hằng biến đổi tiêu hủy một cách rõ rệt trong thế gian, không sao tránh khỏi trạng thái đầu 
tiên được, nghĩa là: danh sắc nào vô thường, danh sac ay là khổ não; danh sắc nào khổ não, 
danh sắc ay vô ngã; danh sắc nào vô ngã, danh sắc ấy chang phải là của ta, chẳng phải là 
ta, chăng phải là sắc thân của ta đâu. 

Khi hành giả tu pháp minh sát, dùng danh sắc là năm uân, lục nhập, tứ đại dé quan sát 
theo 3 hướng, thấy rõ luôn luôn theo 3 pháp minh sát niệm rằng: vô thường, khổ não, vô 
ngã, thì dứt khỏi được ba tà tưởng là: sanh mạng thường tưởng (santatisañña) là trong rằng 
sanh mạng được thường tòn lâu dài; oai nghi tưởng (iriyapäthasaññã) là tưởng rằng hành 
đều đủ 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, được dé dàng: kiên cố tưởng (ghanasaññ3) là tưởng 
rằng có sự chắc chắn lâu dài hàn thật, như tảng đá liền lạc. Còn 3 tướng như vô thường 
tướng thì thường hay mù mù, mịt mịt, không rõ rệt chắc thật đến hành giả, vì 3 tà tưởng ấy 


10 Sanh ra làm sa môn, bà-la-môn, vua,.... 
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hang đè nén che đậy nhu mây che phủ mặt nhật. Đến khi hành giả thấy rõ 3 pháp minh sát 
niệm rồi mới có thể đoạn trừ 3 tà tưởng ấy được. 

Ba pháp minh sát niệm là: minh sát vô thường niệm (апіссапираѕѕапа) là nhớ nghĩ xét 
luôn luôn là không thường (để diệt sanh mạng thường tưởng) (santatisañña); minh sát khổ 
não niệm (dukkhãnupassan3) là nhớ nghĩ xét thấy luôn luôn là khổ não (để diệt oai nghi 
tưởng) (1riyäpathasaññ3); minh sát vô ngã niệm (апаќапираѕѕапа) là nhớ nghĩ xét thấy luôn 
luôn là vô ngã (để diệt kiên cố tưởng) (ghanasaññä). 

Khi hành giả đã nghĩ xét theo ba pháp minh sát niệm để dứt trừ 3 tà tưởng được rồi nên 
dùng niên cấp và thế kỷ 10 niên cấp để niệm tưởng theo ba tướng, phân biệt, quán tưởng, 
danh sắc luôn đến sự tiêu hủy và tiễn hóa của danh sắc thêm nữa. 

Ba niên cấp là: niên cấp thứ nhất: kë tuổi từ lúc mới sanh đến 33 tuổi ; niên cấp thứ nhì: 
ké từ 34 tuổi đến 66 tuôi; niên cấp thứ ba: ké từ 67 tuói dén 100 tuổi. Hành giả nên quán 
tưởng danh sắc tòn tại trong ba niên cấp cho thấy rằng: danh sắc {бп tại trong niên cấp thứ 
nhất, có khi cũng phải diệt trong niên câp thứ nhất; danh sắc (бр tai trong niên cấp thứ nhì 
có khi cũng phải diệt trong niên cấp thứ nhì; danh sắc tồn tại trong niên cấp thứ ba, có khi 
cũng diệt trong niên câp thứ ba. Một trong ba niên cấp ау đều là nơi đồn trú của vô thường, 
khổ não và vô ngã cả. 

Thế kỷ ấy thường hay lìa bỏ danh sắc, hằng ngày, hằng đêm theo lẽ thường: trẻ con 
trong 10 tuổi đầu, còn nhỏ, từ khi mới ra khỏi lòng mẹ đến khi biết đi, đứng, chạy, chơi 
(mandadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, khi đến xuân kỳ, đang lúc ham vui theo cuộc đời 
thé sự (khiddãdasaka); được thêm 10 tuổi nữa, khi được trưởng thành, trai gái, nhan sắc, 
tươi tốt, đều đủ (vannadasaka); được thêm 10 tudi nữa, khi thân thé tráng kiện sức lực đều 
đủ (baladasaka); được thêm 10 tuổi nữa, khi có trí tuệ biết phân biệt phải, quấy, phước, tội 
(paññadasaka); được thêm 10 tudi nữa, trong khi than thé già ca tiéu tuy hao mon 
(hãnidasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân thé yếu đuối rung động cả mình 
(pabbharadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân thé già cõi, lưng com, má thóp, 
mắt lờ, tai làng (vankadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi tinh thần thường hay lẫn 
lộn (momũhadasaka); được thêm 10 tuổi nữa, trong khi thân thé nặng nè, tay chân rũ liệt 
(sayanadasaka). 

Trong 10 niên cấp, 10 tuổi ấy, nói về những người sống đến 100 năm mà hành giả nên 
dùng để niệm tưởng theo 3 tướng (vô thường, khổ não, vô ngã) cho thấy là nơi đồn trú của 
sự khổ não, lo sợ cho tâm cảm xúc, vì lẽ lìa tan của các danh sắc. Lại nữa, danh sắc hằng 
tiêu hủy, do nhiều nghịch cảnh; tiêu hủy vì nóng, lạnh, đói, khát ... hoặc khi gặp thời kỳ 
tận kiếp mà phải mạng chung. 

Tận kiếp do ba lẽ: danh sắc của nhân loại và súc sanh tiêu hủy vì đói khát; tiêu hủy vì 
nhiều thứ bịnh, nhất là bịnh rét, thiên thời; tiêu hủy vì nạn đao thương trong khi có chiến 
tranh. 

Hành giả khi tu pháp minh sát dùng trí tuệ quan sát thấy danh sắc rõ rệt như thế là nguyên 
nhân làm cho dứt lòng quyền luyến trong danh sắc. Hành giả không khan khít với danh 
sắc, tâm được bạo dạn trong sự lia bỏ danh sắc, được điều hòa; qui nhất, do trí tuệ chăm 
chú trong 3 tướng (vô thường, khó não, vô ngã) tu pháp minh sát đều đủ đến bậc này, hành 
giả hằng bị minh sát tùy phiền nào nhập vào, ó nhiễm làm cho lầm lạc theo tùy phiền não 
Ấy. 

Minh sát tùy phiền não có 10 thứ: hào quang phát sanh, tia sáng chung quanh thân thể, 
vi năng lực của pháp minh sát (obhãso); trí tuệ sáng suốt thấy danh sắc rõ rệt phát sanh 


đúng đắn (ñanam); sự no đủ làm cho thân thé thơ thói đều đủ khắp cả châu thân (ptti); sự 
an tỉnh của thân và tâm không còn quyền luyến theo ngoại cảnh (passaddhi); sự an vui шщ 
tâm trong một cảnh giới quý trong (sukham); sự quyết tâm của tâm vương và tâm sở!! 
(adhimokkho); sự tỉnh tấn không thái quá, hằng phấn khởi tâm lành trong cảnh giới 
(paggaho); có trí nhớ chắc chan trong sự gìn giữ cảnh giới được rõ rệt trong trung tâm pháp 
minh sát (upatthanam); có xả tâm mạnh mẽ trong tat cả danh sắc (upekkha); sự vui thích 
cực ky, tinh vi trong trung tâm pháp minh sát cũng phát sanh lên (nikanti). 

Cả 10 pháp minh sát tùy phiền não là điều bát tịnh thật của pháp minh sát, vì rằng khi 
tùy phiền não ấy đã phát sanh thì hằng làm cho hành giả lầm lạc, mê muội tưởng rằng: ấy 
là đạo quả đã phát sanh đến ta, ta đã đạt đến đạo quả cuối cùng của các đức cao thượng, 
rồi an nghỉ, không tiễn hành pháp minh sát nữa. Đó là nguyên nhân mở rộng đường cho ái 
dục, ngã mạn, tà kiến thêm sức mạnh, trở lại chấp ràng: “Đây là của ta, đây là thân hình 
của ta”. Cho nên cả 10 pháp tùy phiền não ấy mới gọi là “điều bát tịnh của pháp minh sát”. 

Hành giả muốn tiến hành trong sự niệm pháp minh sát chơn chánh, khi có một trong 10 
tùy phiền não phát sanh cũng không vui thích, không më muội, lầm lạc trong tùy phiền não 
đã sanh, không bỏ qua sự tién hành của mình, vì biết rõ rang: các tùy phiền não ấy chang 
phải là pháp minh sát, chăng phải là đạo quả, chỉ là món quả báo của pháp minh sát thôi. 


Hành giả suy nghĩ rằng: ta cần phải phán khởi, cái tâm tinh tán hành pháp minh sát cho 
thêm tăng tiến, hiểu theo trí tuệ rằng: đây là đạo quả, đây là minh sát tùy phiền não, chẳng 
phải đạo quả. Trí tuệ có thang lực của hành giả mà tùy phiền não không nhiễu loạn được, 
hoặc trí tuệ không sai lầm theo tùy phiền não là trí tuệ chơn chánh, gọi là “Pháp thanh tịnh 
vì trí tuệ thay rõ: là đạo hay không phải dao’ (maggafianadassanavisuddhi) thuộc về pháp 
minh sát thứ 5. 


6. Pháp thanh tịnh thứ sáu 

Hành giả tu pháp minh sát khi đã hành pháp thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ: là đạo hay 
chăng phải đạo (maggaññanãdassanavisuddhi) được đều đủ trong sạch rồi, đã ghi nhớ chắc, 
đây là thánh đạo, đây là tùy phiền não, như thế rồi, nên quan sát 9 pháp minh sát tuệ trong 
trung tâm pháp thanh tịnh vì trí tuệ thấy rõ sự hành đạo (patipadañanadassanavisuddh) là 
pháp phương tiện trong sạch cao thượng, là nguyên nhân thoát khỏi tùy phiền não đề chứng 
thánh đạo và thánh quả bậc trên theo thứ tự. 

Minh sát tuệ có chín pháp là: 

1) Udayabbayanupassanañana: là trí tuệ quan sát thấy rõ tướng sanh và tướng vô thường, 
phân tán của danh sắc. 

Tướng sanh của danh sắc (nibbattilakkhana) có 5 loại: vô minh (avijja), ái dục (tañhã), 
thủ (upadana), nghiệp (Катта), vật thực (ahãra). 

Tướng vô thường và phân tán của danh sắc cũng có năm loại, là năm uán (mỗi uẫn có 
10 tướng: năm tướng sanh và năm tướng diệt, tong cộng thành 50 tướng). Trong sắc uân, 
hành giả nên quán tưởng theo tướng vô thường của sắc như vây: sắc sanh ra vì vô minh, là 
phiền não dắt dẫn khiến cho chúng sanh phải lầm lạc, không thấy rõ chân lý; sắc sanh ra vì 
ái dục, là phiền não đem đường làm cho chúng sanh phải bồi hồi lo sg; sác sanh ra vi thú, 
là phiền não giam hãm, nhốt chặt chúng sanh trong bánh xe luân hồi; sắc sanh ra vì nghiệp, 
là điều thiện và điều ác, là con đường lôi kéo chúng sanh xoay vần trong các cõi; sắc sanh 
ra vì thực phẩm, làm cho thân thé được tién hóa. 


11 Tâm vương có năng lực hành động vi tự mình phát sanh ra như ông vua có quyền tự chủ. Tâm sở là pháp do tâm 
vương mà phát sanh. 
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Vë phan tướng vô thường và phân tán ấy, hành gia nên quan sát rang: sắc hằng biến đổi, 
tiêu diệt vì vô minh diệt. Sắc diệt vì ái dục diệt. Sắc diệt vì thủ diệt. Sắc diệt vì nghiệp diệt. 
Sắc diệt vì thực phẩm diệt. 

Khi hành giả quan sát năm tướng sanh và năm tướng vô thường, phân tán trong sắc uán 
như đã giải TÔI, nên quan sát đến năm tướng sanh và nám tướng phân tán của thọ uân, tưởng 
uán, hành uán, thức uân thêm nữa như sắc uan, nhưng chỗ thực phẩm phải dùng sự tiếp 
xúc thế vào như vầy: thọ sanh vì xúc sanh, thọ diệt cũng vì xúc diệt; tưởng sanh vì xúc 
sanh, tưởng diệt cũng vì xúc diệt; hành sanh vì xúc sanh, hành diệt cũng vì xúc diệt. 

Trong thức uán, bỏ thực phẩm ra đem danh sắc thế vào như vay: thức sanh vì danh sắc 
sanh, thức diệt cũng vì danh sắc diệt. Tướng sanh và tướng diệt của: thọ, tưởng, hành, thức, 
có ý nghĩa đồng nhau, chỉ khác với tướng của sắc như đã giải trên. 

Trí tuệ của hành giả hiểu rõ tướng sanh và tướng diệt của năm uán như thế gọi là phận 
sự của pháp (udayabbayanupassananana). 

2) Bhanganupassananana: là trí tuệ của hành gia không quan sát chỗ sanh và chỗ diệt 

của năm uân và nhân duyên của năm uan, chỉ quan sát về sự phân tán của danh sắc. Hành 
giả khi đã tu pháp minh sát đến bậc “trí tuệ chỉ quan sát về sự phân tán của danh sac’ rồi 
chi quan sát, ghi nhớ đến quả của danh sắc thôi, không cần quan sát tìm căn nguyên của 
danh sắc nữa, bởi đã quan sát thuần thục ghi nhớ chắc chắn nhân duyên của danh sắc rồi. 
Cái chi vô thường là khổ não, là vô ngã và sự phân tán của danh sắc ấy gọi là cái quả hay 
là cái kết quả của danh sắc. Hành giả chỉ quan sát cái quả của danh sắc thôi. Khi đã quan 
sát thấy rang: sắc không thường là nguyên nhân dé dứt cái “thường tưởng” là quen tưởng 
rằng là “thường. Thấy rõ danh sắc là khổ, là nguyên nhân dé dứt cái lạc tưởng là quen 
tưởng rang là ‘an уш”. Thấy rõ danh sắc là vô ngã, là nguyên nhân dé dứt cái “ngã tưởng” 
là quen tưởng rang là ‘ta’. 
Còn về phần cái tâm quen luyến ái theo cảnh 2101: sắc, thinh, hương, vị, xúc, tâm ау hằng 
gap gỡ. sự ly biệt, xa lia, tự nhiên các cảnh giới ay. Tâm mà có thọ, tưởng, hành, là cảnh 
giới rôi, thì cũng thường phân tán nhau, ví như giọt mưa bị gió thói bay tat. Trí tuệ của 
hành giả thấy rõ sự lia tan của danh sắc vì sự ly biệt cảnh giới của tâm như thé gọi là ‘phan 
sự của pháp” (bhanganapassananana). 

3) Bhayatiipatthanafiana: là trí tuệ quan sát thấy rõ các danh sắc là đáng kinh sợ, dầu là 
danh sắc đã sanh trong đời quá khứ, danh sắc đang sanh trong đời hiện tại, hoặc danh sắc 
sẽ sanh trong đời vị lai, cũng đều là danh sắc đáng kinh sợ cả. 

Trí tuệ của hành giả quan sát thấy rõ các danh sắc là con đường chảy vào những điều 
khổ não, lo sợ, như thé gọi là ‘phan sự của pháp” (bhayatupatthãnañãna). 

4) Adinavanupassananana: là trí tuệ của hành gia quan sát thấy thường thường trong các 
danh sắc là cái có rất nhiều tội lỗi, khổ não, hành giá cũng chang ưa thích các danh sắc ấy; 
ví như người thương tiếc sanh mạng, khi được biết rõ thực phẩm có bỏ thuốc độc thì không 
còn dám ưa thích thực phẩm ấy nữa hoặc ví như người đã biết rừng có thú dù, hoặc sông 
có cá xấu, không dám vào rừng, hoặc xuống sông nữa, cũng do sự biết ấy. 


Hành giả quan sát thấy rõ sự sanh ra của các danh sắc là khổ não, tội lỗi; sự không sanh 
ra của các danh sắc mới là yên vui tự tại, mặc dầu có thọ vui một đôi khi, là món phước 
báu của danh sắc, hành giả cũng không ưa thích, không lầm lạc vì sự vui ấy. Biết rõ sự vui 
ay là tùy phiền não của danh sắc. Trí tuệ thấy tội lỗi của các danh sắc rồi không ưa thích, 
không quên mình trong những sự tội lỗi như thế gọi là “phận sự của pháp 
adinavãnupassanañana'. 


5) Nibbidanupassanañana: là trí tuệ quan sát thay thường thường trong danh sắc là đáng 
nhàm chán. Những người tu pháp minh sát, khi đã quan sát từng bậc đến đây rồi, đều có 
lòng nhàm chán, không muốn có danh sắc nữa, ví như vật nặng ở trên vai người yếu sức, 
như loài sư tử mà người bỏ vào chuồng, hoặc như con voi chúa 6 ngà (chanddanta) mà 
người nuôi trong xóm. 

Trí tuệ của hành giả chán nản không ưa thích, không thương tiếc danh sắc, chỉ vui thích 
điều lợi ích, phải hành cho thêm tăng trưởng, hầu đến cõi bất sanh, bát diệt là Niết-bàn, 
như thé gọi là ‘phan sự của pháp nibbidanupassanafana’. 

6) Muñcitukamyatäñãna: là trí tuệ quan sát thấy tội của danh sắc, nhàm chán danh sắc 
và mong đem mình ra khỏi danh sắc, muốn tìm phương tiện để lánh mình ra khỏi danh sắc. 

Trí tuệ hành giả thấy tội lỗi của danh sắc và mong mỏi tìm phương pháp hầu ra khỏi 
danh sắc như thé gọi là ‘phan sự của pháp muñcitukamyatäñãna'. 

7) Patisañkhanupassanañana: là trí tuệ quan sát thấy thường, hiểu rõ các danh sắc hằng 
mắc trong 3 tướng: vô thường, khó não, vô ngã, đều đủ cả 4 oai nghi. 

Khi hành giả đã quan sát thấy tội của danh sắc đều đủ rồi nên đem các danh sắc ấy để 
quan sát theo ba tướng ràng: các danh sắc đều là vô thường đem đến sự khổ não, chăng 
phải là ta, đều là quân nghịch, đáng ghê sợ, đáng gớm ghiéc, là tội lỗi có noc độc dữ ton, 
hằng nóng nảy vì lửa phiền não, là tham dục sân hận si mê, vì lửa khổ (sanh, lão, binh, tử) 
là nơi trú ngụ của các tật binh. Khi hành giả tinh tán đem danh sắc dé quan sát theo 3 tướng 
như thế, nên tìm phương tiện đê đem mình ra khỏi danh sắc, ví như người nôm cá khi chụp 
nôm trong nước, nôm nhằm rắn độc tưởng là cá, đưa tay vào nôm mò bắt đem lên, thấy rắn 
bèn rất kinh hãi tính quang bo, rồi quây răn cho yếu sức, không cho rắn mô được và liệng 
bỏ, xong rồi có lòng mừng тб та rằng: ta đã thoát khỏi гап độc ấy. Cũng như hành giả tu 
pháp minh sát, có chấp năm uán là ta, là cua ta, đến sau rõ thấu năm uán chăng phải là ta, 
nó là món tội lỗi có nọc độc dữ ton như rắn hồ, không nên có chấp vì ái dục, tà kiến, ngã 
mạn và tìm phương tiện dé dirt bỏ năm uán ấy. Chỗ hành giả thấy danh sắc có 3 tướng (vô 
thường, khó não, vô ngã) như người thấy rắn hồ có 3 khoen; thấy rõ danh sắc đáng kinh 
sợ, như người sợ rắn; thấy danh sắc có tội lỗi, ví như người thấy rõ là ran hó có noc độc dữ 
ton; thấy danh sắc đáng nhàm chán, ví như người dang bắt nam chặt ran trong tay; thấy 
danh sắc, ví như vật nặng và đang tìm cách liệng bỏ, ví như người tìm phương thế quây, 
quăng bỏ rắn. Chỗ mà hành giả đem danh sắc để quan sát theo 3 tướng, đè nén không cho 
tâm cô chấp năm uán là thường ton, là yên vui, là thân mình, vi như người biết là rắn, quây 
cho nó yếu sức, không cho nó mó cắn được. Trí tuệ của hành giả đương quan sát tìm 
phương thé dé ra khỏi danh sắc như thế gọi là ‘phan sự của pháp patisañkhanupassanañana”. 

8) Sañkharupekhañana: là trí tuệ của hành giả quan sát thay các danh sắc đều chang phải 
là ta, là chúng sanh, là người, là của ta, rồi phát sanh vô ký trong danh sắc, không vui, 
không buồn, không kinh sợ đối với danh sắc, vì trí tuệ đã quan sát thấy rõ do 
bhayatũpatthanañana!? patisaäkhãnupassanañana!° đều đủ rồi. Tâm hành giả an trú, vững 
vàng trong vô ký, là người không dé duôi, không ghét, không thương danh sắc, ví như 
người đã từ bỏ hàn vợ, mỗi khi thấy nhau cũng không dé ý đến vì cho người đàn bà ấy, 
chang phải là vợ của mình. 

Trí tuệ của người tu pháp minh sát đã quan sát thay rõ như thế có tâm vô ký trong danh 
sắc thì không còn quyên luyến trong cảnh giới. Từ đây, minh sát tuệ của hành giả càng 
thêm mạnh mẽ, quan sát mau lẹ, hầu lánh khỏi sắc pháp và vô sắc pháp, là cảnh giới của 


12 Xem nghĩa nơi chương trước. 
13 Xem nghĩa nơi chương trước. 
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thiền hữu sắc và thiền vô sắc, pháp minh sát này gọi là trí tuệ quan sát đem mình ra khỏi 
năm uán (vatthanagaminivipassana) là trí tuệ sáng suốt cao thượng, vì đã thấy rõ phương 
pháp dé lánh khỏi năm uán, dứt bỏ sự thương tiếc, không còn trìu mến năm uán, hang dùng 
đạo quả làm cảnh giới. 


Lại nữa, pháp niệm minh sát dùng năm uan làm cảnh giới ấy có thí dụ băng 12 cách dé 
cho hành gia sáng rõ do trí tuệ quan sát, đem mình ra khỏi năm uán, có kệ ngôn tóm tắt 
điều thí dụ như уду: Vagguli kañhasappo ca gharam go yakkhi dãrako khuddam pipãsam, 
situnham andhakaram visena ca. Nghia: con doi, con ran hồ, nhà, bò, tinh cái, trẻ con, đói, 
khát, lạnh, nóng, tối, thuốc độc (ca thay 12 điều thí dụ). 

Thí dụ thứ nhất: con doi bay đậu trên cây (madhu panam)!* có năm nhánh, tưởng chắc 
đã được hưởng trái cây, đến khi dò coi nhánh thứ nhất không có trái, nhánh thứ hai, thứ ba, 
thứ tư, thứ năm cũng không thay có trai, no nghi rằng: cây này không có trái, rồi bay đậu 
trên nhánh ngay phía trên, cất đầu xem lên trên rồi bay đáp qua cây khác có trái. Sự thí dụ 
này, bậc thức giả nên hiểu rằng: hành giả như con dơi, năm uân như cây (madhupanam) có 
năm nhánh hành giả quen cố chấp trong năm uán, ví như con doi đậu trên cây có năm 
nhánh; trí tuệ của hành giả quan sát thay rõ năm uán chàng có chi đáng có chấp, ví như con 
dơi bay đủ nhánh cây, tìm không thấy trái; trí tuệ quan sát thấy tội của danh sắc 
(muñcitukamyatäñãna) trí tuệ quan sát thay luôn luôn do sự hiểu rõ các danh sắc hăng mắc 
trong 3 tướng (patisankhanupassananana) và trí tuệ quan sát thấy các danh sắc đều là vô 
ngã, rồi tâm vô ký trong danh sắc (sañkharupekkhañana), ví như con doi dirt sự thương tiếc 
răng cây này không có trái; trí tuệ quan sát pháp thuận minh sát tuệ!” (anulomañana) của 
hành giả ví như con dơi bay đáp lên nhánh ngay phía trên; phá hoại dòng pham!® 
(gotrabhũñana) ví như con doi cất đầu xem lên trên; đạo tuệ (maggafiana) ví như con doi 
đang bay di; quả tuệ (phalafiana) ví như con doi đã đáp qua cây khác có trai. 


Thí dụ thứ hai: rắn hó mà người lầm tưởng là cá, như đã có giải, gotrabhunana ví như 
người liệng bỏ rắn, quả tuệ như người đã chạy đến nơi khác khỏi lo sợ rắn hó. 


Thí dụ thứ ba: có người đang nằm ngủ mê, đến khi bị lửa cháy, chủ nhà giật mình thức 
dậy kinh sợ, tính rằng: ta chang can lấy vật chi cả, bèn chạy mình không, đến đứng trong 
chỗ yên vui. Người phàm quen chấp là ta, là thân của ta ví như người chủ nhà đang ngủ 
mê; trí tuệ thay danh sắc là đáng kinh sợ, ví như chủ nhà tỉnh giác, thấy lửa đang cháy; trí 
tuệ thấy tội của danh sắc, ví như chủ nhà tìm đường chạy ra; trí tuệ quan sát anulomaññana 
ví như chủ nhà đã thay đường ra; gotrabhifana vi như chủ nhà đang chạy ra; đạo tuệ vi 
như chủ nhà đang chạy ra lẹ làng; quả tuệ ví như đã chạy đến nơi yên vui khỏi lửa. 

Thí dụ thứ tư: bò của một người bị số chuồng khi ban đêm trong khi chủ đang ngủ. Đến 
sáng, chủ biết bò đã số chuông mất rồi, chạy theo dấu chân bò, thấy bò của vua cho là bò 
của mình, đến khi biết chắc không phải bò của mình, đem lòng kinh sợ, e đức vua bắt tội 
mình là kẻ trộm, người ay liền vut chạy hoảng. Người đời quen cô chấp ngũ uan là ta, là 
của ta ví như người thấy bò của vua mà tưởng là bò của mình. 

Khi hành giả hiểu rõ các danh sắc là vô thường, khô não, vô ngã, như người hiểu rõ là 
bò của vua; tuệ quan sát thấy các danh sắc là đáng kinh sợ (bhayatupatthananana), ví như 
người kinh sợ vua bắt tội; tuệ quan sát thấy tội của danh sắc, nhàm chán danh sắc, rồi tìm 
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phương để thoát khỏi danh sắc (muñcitukamyatäñãna) ví như người toan trốn lánh; 


14 Một thứ cây có trái ngọt mà loài doi hay ưa thích. 
15 Anulomafifiana sẽ giải ra nơi sau. 
16 Gotrabhiifiana sẽ giải ra như sau. 


(gotrabhũñäna) ví như người không còn thương tiếc bò; đạo tuệ (maggañana) ví như người 
đang chạy ra; quả tuệ (phalañãna) ví như người đã chạy ra khỏi chỗ kinh sợ. 

Thí dụ thứ năm: con tinh cái bién làm phụ nữ rồi kết vợ chồng với một người đàn ông 
trong rừng mộ địa. Đến tối, con tinh cái biết người đàn ông ngủ mê, lén vào mộ địa dé an 
thịt người. Khi người dan ông ay thức dậy rồi lén đi theo, xem thay liền sợ hãi, nghĩ rang: 
ta mau trón lánh, đừng cho nó ăn ta kịp. Người đời quen có chấp, cái ta, thân của ta, ví như 
người kết vợ chồng cùng tinh cái. Khi hành giả thấy rõ danh sắc là vô thường, ví như người 
đàn ông biết chắc là tỉnh cái; trí tuệ quan sát thấy các danh sắc là đáng sợ 
(bhayatupatthanafiana) ví như người đàn ông kinh sợ; trí tuệ quan sát thay rõ tội danh sắc, 
sanh tâm nhàm chán rồi tìm phương dé thoát khỏi danh sắc (muñcitukamyatãñãna) ví như 
người đàn ông lánh khỏi rừng mộ địa; đạo tuệ (magganana) ví như người đàn ông đang 
chạy ra; quả tuệ (phalañãna) ví như người đàn ông đã chạy đến nơi khỏi điều kinh sợ. 


Thí dụ thứ sáu: có người đàn bà hay quyến luyến con, người đàn bà â áy ngôi trên nhà lầu, 
khi nghe tiếng trẻ con kêu la bên đường, bèn nghĩ rằng: có kẻ nào hà hiếp con ta chăng? 
Bèn chạy hoảng đến bồng lầm con của người khác mà tưởng là con của mình, đến khi biết 
rõ là con của người thì kinh sợ liền để trẻ con ấy xuống, rôi xem bên này, ngó bên kia, sợ 
CÓ người tố cáo mình là kẻ trộm, bèn vội chạy lên nhà lầu. Tâm hành giả quen cố chấp năm 
uân là ta, là của ta, ví như người đàn bà chấp con của người, tưởng là con của mình; hành 
giả thay rõ năm uán: chang phải là ta, chăng phải là của ta, ví như người dàn bà thấy rõ đứa 
trẻ là con của kẻ khác. Trí tuệ quan sát thấy danh sắc là đáng kinh sợ (bhayatupatthanafana) 
ví như người đàn bà kinh sợ; trí tuệ thấy tội của danh sắc sanh lòng nhàm chán và muốn 
thoát ra khỏi danh sắc (muficitukamyatafana), ví như người đàn bà đang xem bên này, ngó 
bên kia; anulomafiana ví như người đàn bà dang dé đứa trẻ xuống; gotrabhũñäna ví như 
người đàn bà đã để đứa trẻ xuống bên đường; đạo tuệ (maggañãna) ví như người đàn bà 
đang chạy lên nhà lầu; quả tuệ (phalañãna) ví như người đàn bà đã lên ngồi trên nhà lầu. 

Thí dụ thứ bảy: người đời khi bị sự đói đè nén, hằng lo tìm kiếm thực phẩm ngon ngọt 
thé nào, thì hành giả khi còn mắc trong vòng luân hồi khổ não, nên thường tìm thực phẩm 
là pháp tham thiền theo thân thé (kãyagatãsati) cũng như thé ấy. 

Thí dụ thứ tám: người khát nước khô cô, hăng phải tìm nước để uống thế nào, thì hành 
giả khi bị sự sanh tử lôi cuốn, thường lo kiếm nước là thánh đạo, là con đường cao thượng 
cũng như thé ấy. 


Thí dụ thứ chín: người bị lạnh, hằng tìm nơi nóng thế nào, thì hành giả khi bị lạnh là ái 
dục tiếp xúc, thường cần dùng lửa là Thánh đạo đề thiêu hủy phiền não cũng như thế ấy. 

Thí dụ thứ mười: người bị nóng tiếp xúc, hằng tìm sự mát thế nào, thì hành giả khi bị 
nóng vì lửa khổ và lửa phiền não!” trong vòng sanh tử thường tìm Niét-ban là nơi diệt tận 
hai thứ lửa ấy cũng như thé ấy. 

Thí dụ thứ mười một: người gặp tối tăm, hằng tìm ánh sáng thế nào, thì hành giả khi bị 
sự tối tăm là vô minh bao trùm, che án thường cần dùng ánh sáng, là trí tuệ cũng như thế 
dy. 

Thí dụ thứ mười hai: người bị chất độc hành, hăng tìm thuốc để giải độc thé nào, thì 
hành giả khi bị độc là phiền não tiếp xúc, thường tìm đến Niết-bàn là món linh dược, bát 
sanh, dé trừ độc, là phiền não cũng như thé ấy. 


Trí tuệ của hành gia đã quan sát thấy rõ, làm cho tâm chang còn quyên luyến danh sắc, 
như đã giải, thuộc về trí tuệ quan sát thây các danh sắc đêu có tính tiêu hủy, không phải là 


17 Tham sân, si, sanh, lão, tử. 
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của ta, rồi có lòng vô ký trong danh sắc (sankharupekkhanana). Trí tuệ quan sát thấy tôi 
của danh sắc (muñcitukamyatañana) là trí tuệ quan sát thường thấy danh sắc hằng mắc 
trong 3 tướng: vô thường, khó não, vô ngã (patisankhanupassananana) và trí tuệ quan sát 
thấy các danh sắc đều có tính cách tiêu hủy, không phải là của ta, rồi có lòng vô ký trong 
danh sắc (sañkharupekkhañana); cả 3 trí tuệ có ý nghĩa mường tượng nhau, song trí tuệ thứ 
3 là cần yếu hơn hết. 

9) Anulomañana: là trí tuệ của hành giả đã thường niệm được thuần thục hằng hành 
thuận theo trong trung tâm của 37 phần pháp bồ đè! là trí tuệ có đều đủ đức tin, tinh tan, 
ức niệm, thiền định, có nghị lực mạnh mẽ phát sanh trong pháp hành xả 
sankharupekkhafana vì đã được quan sát thấy rõ đều đủ oai nghi, hàn thật các danh sắc 
đều có trạng thái vô thường, khó não, vô ngã. Kế đó, trí tuệ của hành giả xuống giữ tiềm 
thức (bhaganga) '? tiếp theo thường tâm, sự quan sát tìm kiếm trong ý (manodvaravajjana) 
phát sanh vì lẫy danh sắc làm cảnh giới, rồi cũng xuống giữ tiềm thức; liền theo tiềm thức 
ay, tốc lực tâm thứ nhất (javanacitta) phát sanh vì dùng một trong 3 tướng làm cảnh giới 
gọi parikamma, sau parikamma, tốc lực tâm thứ nhì lại phát sanh gọi là upacãra?0. Tốc lực 
tâm thứ 3 gọi là thuận sát tốc lực tâm (anuloma). Chỗ thuận sát tốc lực tâm ấy chính là 
anulomañäna vì trí tuệ này hang quan sát thuận theo 8 pháp minh sát tuệ “trước" và quan 
sát thuận theo 37 phẩm pháp bồ đề (bodhipakkhiyadhamma), cho nên, trí tuệ ấy gọi là 
thuận minh sát tuệ (anulomanana), tuệ nay ví như vị pháp vương (dhammikaraja); cả tám 
pháp minh sát tuệ “trước" ví như 8 vị đại thần, là 8 quan tòa; 37 phần pháp bó đề, ví như 
pháp nước của vua (ratthadhammasastra). Trí tuệ quan sát thuận theo thiện pháp về phần 
của pháp thường niệm (bhavetabbadhamma) là pháp phải tưởng niệm, đã giải ấy gọi là tuệ 
thuận minh sát tuệ (anulomañana). 

Tất cả 9 pháp minh sát tuệ đã giải trên thuộc về pháp hành trong Phật giáo, trong 9 pháp 
minh sát tuệ ấy, pháp thanh tịnh vì trí tuệ thay rõ sự hành đạo (patipadafiana) thuộc về pháp 
minh sát tuệ thứ 4. 

Hành giả tu pháp minh sát, khi đã hành thuần thục pháp thuận minh sát tuệ 
(anulomañäna) rồi, thì gotrabhũñana liền phát sanh. Gotrabhũ là cái tên cua trí tuệ trong 
sạch, song chưa gọi là đạo quả được. Có kệ ngôn giải rằng: Uppadam abhibhuyya titi 
gotrabhũ, nghĩa là cái tuệ hang dé nén sự sanh của danh sắc, tuệ ấy gọi là gotrabhi. Lại 
nữa, tuệ nào có thé bước khỏi phàm giới hoặc ‘dong phàm’ hầu đoạn tuyệt hột giống phiền 
não của phàm phu và quan sát đạt đạo, quả, Niết-bàn làm cảnh giới, tuệ ấy gọi là Gotrabhũ. 

Lại nữa, tuệ nào đang bước khỏi tam giới là bờ bên này, dé đến Niết-bàn là bờ bên kia, 
tuệ ay gọi là (gotrabhi) ví như người ở bờ bên này nhảy khỏi dòng nước lớn và níu nhánh 
cây để đưa mình qua khỏi dòng nước, đến bờ bên kia. Về phan thuan minh sat tué 
(anulomañäna) chỉ có thé dứt trừ sự tối tăm, là phiền não che Іар tứ diệu dé thôi, chưa có 
thé níu lay Niết-bàn làm cảnh giới được, chỉ có gotrabhũñãna mới có thé đạt Niét-ban làm 
cảnh giới được. Ví như nhà chiêm tinh học”! (nakkhattariksa) biết xem mặt trăng trong ban 
ngày, song nếu mặt trăng bị mây dày che án tối tăm, không xem được, phải chờ cho gió 
đùa lớp mây dày ở dưới, lớp mây mỏng ở giữa và lớp mây thưa ở trên qua khỏi rồi, mặt 
trăng được thanh bach, nhà chiêm tinh học mới có thé thấy rõ mà xét nghiệm. Sự tối tăm 
là phiền não (thô thiển), bậc trung và (vi tế) che án pháp diệu đế, ví như ba lớp mây che 


18 Có giải trong vi diệu pháp. 

! Tiềm thức là cái ý thức diễn tiến trong dòng tâm thức mà chưa thọ cảnh giới ngoại trần. 
20 Đồng lực tâm chen vào gần định tâm. 

21 Ong thay xem sao đề đoán việc kiết hung của người. 


kín mặt trăng. 3 lốc lực tâm”? (javana) ví như ba ngọn gió, gotrabhüñana ví như người 
chiêm tinh học, Niét-ban ví như mặt trăng. Đạo tuệ phát sanh do gotrabhūñāņa là người có 
năng lực dứt trừ các phiền não, đạo tuệ này hằng thu tập bảy món báu dé trước mặt, có thé 
dứt bỏ bát tà đạo và che lấp cửa ác đạo được. 

Đạo áy hàng có danh hiệu, do 5 nguyên nhân: do phận sự minh (sarasena), do sự diệt 
trừ các nghịch pháp (paccanikena), do đức tanh của mình (sagunena), do cảnh giới 
(arammanena), do hành trình là nơi lại (@gamanena). 

- Nguyên nhân thứ nhất: tiếng nói ‘phan sự minh” có giải rằng: trí tuệ quan sát danh 
sắc đều đủ theo 3 tướng (sankharupekkhafana) thì tâm được thoát khỏi những phiền 
não, nhất là tham dục, gọi là ba điều giải thoát: giải thoát vì không có chỗ trú của 
phiền não (animittavimokkha), giải thoát vì không có chỗ chứa phiền não 
(appanthitavimokkha), giải thoát vì rỗng không chang còn phiền não 
(suññatavimokkha). Nếu quan sát thấy vô thường tưởng thì gọi là giải thoát do không 
có chỗ trú của phiền não; quan sát thây khổ não tưởng, gọi là giải thoát do không có 
chỗ chứa phiền não; quan sát thay vô ngã tướng gọi là giải thoát vì rỗng không chang 
còn phiền não. 

- Nguyên nhân thứ hai: tiếng “diệt trừ các nghịch pháp”, ấy là đạo hằng dứt bỏ thường 
tưởng (niccasañña) là pháp nghịch của pháp vô thường minh sát tưởng 
(апіссапираѕѕапа); đứt bỏ lạc tưởng (sukhasaññã) là pháp nghịch của pháp khổ não 
minh sát tưởng (dukkhanupassana); dứt bỏ ngã, chúng sanh, người tưởng 
(attasattapuggalasanna) là pháp nghịch của pháp vô ngã minh sát tưởng 
(anattanupassana). 

- Nguyên nhân thứ ba: tiếng nói “đức tanh của minh’ ấy là nói về đạo kèm chặt tất cả 
phiền não, nhất là tham dục, cho yên lặng, rỗng không, không cho phát sanh ra các 
cảnh (nimitta) nhất là sắc cảnh. 

- Nguyên nhân thứ tư: tiếng nói “cảnh giới” ấy là nói về đạo níu lấy Niét-ban làm cảnh 
giới được. 

- Nguyên nhân thứ năm: tiếng nói “hành trình là nơi lai’ ấy là nói về 2 hành trình: hành 
trình là nơi lại của pháp minh sát (vipassanagamanam), hành trình là nơi lại của đạo 
dé tu hành cho chứng quả (phale maggagamanam). 


Đạo tuệ có thé diệt sử chướng ngai.” 

Đạo tuệ là đòng nước hay là dòng sông chảy đến Niết-bàn gọi là: Tu-đà-huờn đạo. Trí 
tuệ biết rõ trong sự diệt khỏi hắn sự phiền não gọi là đạo tuệ (maggaññana). Đạo tuệ này 
chia ra làm 4 thứ: Tu-đà-huờn đạo tuệ (sotapattimagganana) diệt được 3 sử: thân kiến 
(sakkayaditthi), hoài nghi (viccikiccha), giới câm thủ (stlabbattaparamasa); Tu-da-ham dao 
tuệ (sakadagamimagganana) diệt được 3 sử như trên, thêm tham duc va uất ức (sân) được 
nhẹ nhàng; A-na-hàm đạo tuệ (anagamimagganana) diệt З sử đầu, luôn cả tham dục và uất 
ức (sân) cũng dứt hắn; A-la-hán đạo tuệ (arahattamagganana) diệt được 10 kiết sử: sắc dục 
(rũparäga), vô sắc dục (агӣрагара), ngã mạn (mana), phóng dat (uddhacca), vô minh 
(avijjã) ké luôn với 5 sử đầu, thành 10 thứ sử. 

Tâm vương (citta) và tâm sở (cetasika) được hoàn toàn trong sạch phát sanh theo đạo 
tuệ (maggafiana), thọ cái qua của cảnh giới, ấy gọi là quả tuệ. Quả này cũng có 4 thứ giống 
nhau. 


22 Tam tốc lực (parikammaj avana), sắt tốc lực (upacärajavana), hỷ tốc lực (anulomajavana). 
23 Sử là phiền não hay sai khiến chúng sanh xoay vòng trong chôn mê lầm. 


24 | 


Sự của đạo tuệ có 4 thứ. Mỗi đạo tuệ có 4 sự, hành theo trong 4 pháp diệu dé, đồng trong 
một thời kỳ, không trước, không sau, tổng cộng sự của đạo tuệ 4 thứ trong tứ diệu dé, thành 
16 sự goi là thâp luc su (solasakicca). Bón su của đạo tuệ ấy là: Su biét phân | biệt khó đề 
Gacchiliviyaidecay: sự niệm thánh đạo (bhãvanäkicca). Cả P sự áy duoc thành tựu Tôn tứ 
diệu dé, đồng trong một thời kỳ, cùng nhau, như đã giải, cho hành giả biết được dé dàng: 
ví như ngọn đèn (mà người đốt) hằng được thành tựu 4 sự, đồng trong một thời kỳ, không 
trước, không sau. 

Ngọn đèn có 4 sự: cháy ngay dau tim (vattim jhãpeti), vet sự tối tăm (andhakaram 
vidhamati), chiếu ánh sáng (ãlokam parividamseti), hút lay dầu (sineham pariyadiyati). 
Ngọn đèn có thể thành tựu được 4 sự như thé nào, thì đạo tuệ (maggañana) cũng làm xong 
được 4 sự như thế ấy. 

Lại nữa, mặt trời, khi mọc hằng làm xong 4 sự, đồng một thời kỳ cùng nhau, không 
trước, không sau. Mặt trời có 4 sự: chiếu sáng cho thay các sắc được (rũpagatãnibbhãseti), 
vet sự tối tăm (andhakaram vidhamati), tia ánh sáng ra (ãlokam dasseti), diệt trừ sự lạnh 
(sitam patippassambheti). Mặt trời khi vừa mọc, có thể thành tựu 4 sự như thế nào, thì đạo 
tuệ cũng thành tựu 4 sự như thế ay. 

Lại nữa, chiếc thuyền (nava) hàng thành tuu duoc 4 su, đồng trong một thời kỳ cùng 
nhau, không trước, không sau. Chiếc thuyền (nãvã) có 4 sự: bỏ bờ đây (orimam tīram 
pajahati), đi cắt ngang dòng nước (sotam chindati), chở chuyên hàng hóa được (bhandam 
vahati), đi lướt tới hoặc cặp vào bờ kia (pãrimatiram appeti). Chiếc thuyền có thể thành tựu 
được 4 sự thế nảo, thì đạo tuệ cũng có thế thành tựu được 4 sự như thé ay. 

Trong con đường di của tóc lực tâm (javanavithi) ấy giải rằng: Hanh giả thuộc về tiệm 

 (dandhãbhiññã) thì tốc lực tâm đi đến 7 thời: tốc lực tâm thứ 1 gọi là tam 
(parikamma), tốc lực tâm thứ 2 gọi là sát (upacara), tốc lực tâm thứ 3 là anuloma, tốc lực 
tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, tốc lực tâm thứ 5 gọi là đạo (magga), tốc lực tâm thứ 6, 7 gọi là 
quả (phala). 

Nếu hành giả thuộc về đồn căn?” (khippabhiñña) thì không có tốc lực tâm tầm nghĩa là: 
tốc lực tâm thứ 1 là sát, tốc lực tâm thứ 2 là anuloma, tốc lực tâm thứ 3 là gotrabhu, tóc luc 
tâm thứ tư là đạo (magga), tốc lực tâm thứ 5, 6, 7 là quả (phala). 

Do nhân ấy mới gọi là quả tâm (phalacitta), là quả của tâm thường hay phát sanh theo 
đạo tâm (maggacitta) trong hạn kỳ 2 thời hoặc 3 thời, rồi mới xuống giữ tiềm thức 
(phavangacitta). Trước tiềm thức ấy, tâm tìm kiếm cảnh giới trong ý cũng phát sanh 
(manodvaravajjanacitta) hướng tới tim đạo qua, kế đó trí tuệ quan sát (paccavekkhañana) 
đạo quả, Niết-bàn và những phiền não đã diệt rồi hoặc vi tế phiền não còn sót lại bao nhiêu 
cũng đều phát sanh lên. 

Trí tuệ của hành giả đều có 4 Thánh đạo, nhất là Tu-đà-huờn đạo, có thang luc diét các 
phiền não được, như đã có giải, gọi là ‘pháp thanh tịnh vi trí tuệ thấy rõ thánh dao’ 
(fanadassanavisudhi) là pháp minh sát thứ 5, là pháp minh sát tôt cao như đã có giải tóm 
tắt. 

Phước báu của pháp tuệ niệm 

Tiếp theo đây, giải về phước báu của pháp tuệ niệm (paññabhavana). Phước báu của 
pháp tuệ niệm có nhiều thứ, nếu giải đại khái có 4: diệt các phiền não, nhất là xan tham 


? Tiệm căn là nói về hành giả tu chứng đạo quả lần lần. 
?' Đôn căn là nói hành giả thành đạo quả tức khắc. 


(lobha), thọ hưởng ý vị của thánh quả, nhất là tu-đà-huờn qua (ariyaphalarasanubhavanam), 
có thể nhập diệt thọ, tưởng, định được (nirodhasapattisamapajjasamatthata), chứng bậc 
đáng thọ lãnh 4 món vat dung của người tin thí (ahuneyyabhävatisiddh1). 

Người có đều đủ trí tuệ hằng diệt các phiền não, dầu chưa dirt han, cũng diệt được ít 
nhiều phiền não. Khi mạng chung sẽ thọ sanh về nhàn cảnh, ấy là thuộc về phước báu của 
trí tuệ phàm nhân. Nếu đoạn tuyệt các phiền não, thì thuộc về phước báu của thánh vức, đó 
là quả báu của pháp tuệ niệm thứ nhất. Sự thọ hưởng ý vị của thánh quả, nhất là Tu-đà- 
huờn quả là món quả báu của pháp tuệ niệm thứ nhì. 

Sự nhập định diệt thọ, tưởng, chang phai là nang luc cua phàm nhon dau bậc Thánh: 
Tu-đà-huờn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán (Sukkhavipassaka)”° cũng không sao nhập 
định diệt thọ tưởng được. Chỉ có 2 bậc thánh nhơn A-na-hàm và A-la-hán đắc pháp phân 
tích? (Patisambhida) quen nhập bát thiền mới nhập định diệt thọ tưởng được. Phận sự 
trước hết của các bậc nhập định diệt thọ tưởng có 4: 

1) Làm cho các vật dụng phụ tùng còn lại, không cho hư hoại là y, bát, giường, bàn, ghế, 
hoặc các vật khác dùng trong thân thể. Khi bậc thánh nhơn muốn nhập định diệt thọ tưởng, 
cần phải nguyện cho các vật dụng ấy rằng: Xin cho các vật phụ tùng này đừng bị lửa cháy, 
nước lôi, gió thôi, kẻ trộm lay, chuột can v.v... trong khoảng 7 ngày (idañcidañca imasmim 
sattahabbhantare mã aggina jhayatu mã udakena vuyhatu mã vatena viddhamsatu ma 
corehi hariyatu mã undutradthi khajjatu). 

2) Sự chờ đợi của giáo hội (sanghappatimananam) nghĩa là theo lẽ thường khi giáo hội 
hành tăng sự, néu có ông tỳ khưu đến dự không kịp, giáo hội không được pháp hội hành 
tăng sự trước. Cho nên, ông tỳ khưu, khi muôn nhập định diệt thọ tưởng, cần phải quan sát 
sự chờ đợi của giáo hội như vây: néu ta nhập định diệt thọ tưởng ngôi đến 7 ngày mà giáo 
hội có hành tăng sự chi, ta phải xuất định, chăng cần ông tỳ khưu nào đến gọi ta kịp. Hành 
giả khi đã nguyện như thế rồi, mới nên nhập định diệt thọ tưởng thì thường tự mình xuất 
định được liền trong khi ấy. 


3) Sự thọ lời thánh huấn của Đức Thế Tôn (satthu pakkosanam) nghĩa là ông tỳ khưu 
nên quan sát đến thánh ngôn như vay. Nếu ta nhập định diệt thọ tưởng, ngồi đến 7 ngày, 
Đức Thế Tôn có chế định điều học chi, hoặc sẽ thuyết pháp do nguyên nhân nào, ta phải 
xuất định ngay, không cần ông tỳ khưu nào đến gọi kịp. Hành giả liệu tính trước như thế 
rồi mới nên nhập định diệt thọ, tưởng, thì hằng tự mình xuất định được lập tức trong khi 
hữu sự. 


4) Sự quyết định thi giờ của sanh mạng (addhanaparicchedo) nghĩa là hành giả nên quan 
sát trước răng: Sanh mạng ta thọ được đến 7 ngày hay chăng? Quan sát như thế rồi, mới 
nên nhập định nếu mà không quan sát đến sanh mạng trong thời gian 7 ngày, thì sự nhập 
định diệt thọ tưởng của ông tỳ khưu cũng không thé ngăn ngừa sự chết được. Cho nên hành 
giả phải quan sát đến sinh mạng trước rồi, mới nên nhập định. Phận sự ấy, hành giả phải 
nguyện quan sát, bỏ qua không được. 

Vấn: Người chết với bậc thánh nhơn nhập định diệt thọ tưởng, khác nhau như thế nào? 
Đáp: Người chết, thân, khẩu, ý, luôn cả sanh mạng cũng đều diệt, ôn độ của chất lửa và lục 
căn cũng thảy đều dứt mát. Về bậc thánh nhơn nhập định diệt thọ tưởng, chỉ diệt thân, 
khẩu, ý thôi, nhưng sanh mạng vẫn còn, luôn đến ôn độ của hỏa đại và lục căn cũng chưa 
dứt, chưa phân tán. Sự nhập định diệt thọ tưởng của bậc thánh nhơn chỉ dùng Niết-bàn làm 
cảnh giới thanh tịnh, đó là món quả báo thứ 3 của pháp tuệ niệm. 


? Bậc A La Hán đắc Nip-ban nhưng không có than thông. 
?7 Pháp phân tích có 4. 
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Người được gọi là: 7) bậc đáng thọ lãnh 4 món vật dụng của tín thí ở phương xa đem 
đến dâng cúng cho những người có giới hạnh (ahuneyya); 2) bậc đáng thọ lãnh của tín thí, 
mà họ dành dé cho thân quyến, cùng bậu bạn ở khắp nơi (pahuneyya); 3) bậc đáng thọ lãnh 
của tín thí, tin lý nhân quả đem đến dưng cúng (dakkhineyya); 4) bậc đáng cho pháp chúng 
sanh lễ bái (afijalikaraniya) ấy là chỉ về 4 hạng thánh nhon đã đắc thánh tuệ nhất là bậc Tu- 
đà-huờn. 

Bậc Tu-đà-huờn? (hạng thứ nhất): còn thọ sanh nhiều lắm là trong 7 kiếp nữa 
(sattakkhattuparama) chỉ về bậc thánh nhơn có ngũ căn: (tín căn, tấn căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn) và pháp minh sát còn non, nên phải thọ sanh lên nhàn cảnh đến 7 kiếp nữa, 
mới chứng A-la-hán, đoạn tuyệt các điều khó não được. Hạng thứ nhì: ra khỏi dòng nhập 
vào dòng (kolankola) là chỉ về bậc thánh nhân có ngũ căn bậc trung, luôn đến pháp minh 
sát cũng bậc trung, còn phải tái tục 2 hoặc 3 kiếp nữa mới đoạn những thống khô được. 
Hạng thứ ba: Chỉ còn gieo giỗng một lần nữa (ekabTjï) là chỉ về bậc thánh nhon đã đều đủ 
ngũ căn, luôn đến pháp minh sát cũng thuần thục, chỉ còn thọ sanh một kiếp nữa thì được 
hoàn toàn giải thoát. Tư-đà- hàm”? (Sakadagami) là bậc thánh nhơn còn thọ sanh trong thế 
gian này một kiếp nữa; chỉ về hạng thánh nhơn đã tu pháp đạo tuệ thứ nhì, còn phải trở lại 
làm người một kiếp nữa mới thoát ly khổ hải được. A-na-hàm20 (Anagami) chỉ về nae 
thánh nhon đã tu pháp dao tuệ thứ 3, hằng sanh lên một trong 5 cõi trời tinh pham,3! các 
ngài chang còn thọ sanh làm người trong cõi thé gian này nữa, chỉ nhập Niết-bàn trong cõi 
ngũ tịnh phạm áy một lần. A-na-hàm có 5 bậc: 1) các ngài thọ sanh trong một cối tịnh phạm 
nào, nhưng chưa đến nữa đời rồi nhập Niết- bàn trong nơi ấy (AntaräparinibbäyT); 2) các 
ngài cư trú trong nơi ay qua khỏi nữa đời rồi mới nhập diệt (Upahaccaparinibbayi); 3) các 
ngài hành cho đến phát sanh A-la-hán đạo trong tâm được dễ dàng, không cần phải tinh 
tán khó khăn (Asankharaparinibbayi); 4) các ngài tu A-la-han đạo được phát sanh trong 
tâm do sự tỉnh tán nhiều (Sasankharaparinibbay1); 5) các ngài sanh lên một trong năm cõi 
tịnh phạm thiên”, khi mang chung rôi thọ sanh trong một cảnh tịnh phạm thiên bậc trên 
nữa, cho đến tột 5 cõi tịnh phạm thiên rồi mới nhập diệt trong cdi ấy 
(Uddhamsotakanitthagami). A-la-hán”3 là bậc đã thoát ly tat cả phiền não (Arahanta) chỉ 
về bậc A-la-hán quả. Sự được chứng bậc thánh nhân theo thứ tự thấp cao ấy là vì tu pháp 
thập độ thiếu sót hoặc đều đủ theo mỗi bậc. Dó là món phước báu thứ tư của pháp tuệ niệm. 

Cả 7 pháp thanh tịnh như đã giải đây, nói theo pháp Tam học là: giới, định, tuệ thì như 
vầy: giới thanh tịnh Кё vào phan giới, tâm thanh tịnh Кё vào phan định, 5 pháp thanh tịnh 
sau ké vào phan tuệ. 

Diễn giải tóm tắt 7 pháp thanh tịnh, luôn đến sự phước báu của pháp tuệ niệm đến đây 
là dứt. 


— Dứt thanh tịnh kinh tóm tắt — 


28 dịch là: nhập lưu là vào dòng thánh. 

? Dịch là nhất lai (còn trở lại một kiếp nữa). 

39 Bat lai (chang còn trở lại trong cõi này nữa). 

3! Ngũ tịnh phạm thiên: vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, vô thiện thiên, vô kiến thiên, sắc cứu cánh thiên (Aviha, atappa, 
sudassa sudassi, akanittha). 

32 Tịnh phạm thiên nghĩa là: cõi mọi phạm thiên tột cao, là nơi ky trú của hạng thánh nhân trong sach là bậc A-na- 
hàm. 

33 A La Hán dịch là vô học. 


TRÍCH LUC TRONG PAPANCAPASUTANIYA 

Bảy nguyên tắc trọng yếu làm cho phát sanh thiền định và trí tuệ pho thông đến 
tat cả hạng hành giả. 

Bảy nguyên tắc đó là: nguyên tắc sửa chữa tính hay quên, nguyên tắc sửa chữa tính ngu 
độn, nguyên tắc sửa chữa tính lười biếng, nguyên tắc sửa chữa tâm buôn bực, nguyên tắc 
sửa chữa sự không hài Tug, nguyên tắc sửa chữa tâm không kiên cố, nguyên tắc sửa chữa 
tinh không trung dung.*4 


Bảy điều: hay quên, ngu độn, lười biếng, buôn bực, không hài lòng, không kiên tâm, 
tính không trung dung, toàn là tội lỗi nặng nê, như sự quên mình, nêu có trong người nào, 
người đó hằng bị thất bại nhiều điều lợi ích, nhất là sự học hành không được tién hóa, vì 
học chặng đầu rồi quên chặng chót, khi thi cử, không nhớ được bài học thi rớt. Vậy những 
nguyên tắc sửa chữa các điều đó toàn là pháp rất quan trọng. 


1. Nguyên tắc sửa chữa tính hay quên 

- Phải biết mình trong mỗi sát na: đứng, di, ngồi, nằm, ăn, uống, làm, nói, suy tính, 
không cho tâm phóng túng, là trong khi đứng, phải nhớ “ta đứng, ta đứng”, vừa biết 
mình, không buông thả, rôi mới khởi làm công việc mà mình cân dùng tiếp theo. Khi 
mình đi, hoặc ngồi, nằm, ăn, uống, làm, nói, nghỉ, cũng phải có sự biết mình, như đã 
giải trong lúc mình đứng. 

- Phài xa người hay quên, vì sẽ làm cho mình phải quên theo. 

- Chi nên gan người có tâm ghi nhớ nhiều, vì sẽ làm cho mình ghi nhớ chon chánh theo, 
nghĩa là người đó sẽ giúp đỡ, nhắc nhở mình trong lúc mình quên, hoặc khi mình thấy 
người có sự ghi nhớ chơn chánh, mình tự hó thầm, rồi có găng, cho mình ghi nhớ thêm 
lên. 

- _ Phải chú tâm trong sự ghi nhớ, là dạy mình thường thường rang: “Ta phải tự hóa cho 
thành người ghi nhớ bền chắc”. 

Khi đã hành đủ bốn điều đó ròi, së có tâm ghi nhó kiên có, không quên minh trong điều 
mà mình đã làm rồi, hoặc nói rồi và học rồi. 
2. Nguyên tắc sửa chữa tánh ngu độn 

- _ Phải chú tâm hoc hỏi những điều mà mình không rõ, không vừa lòng. 

- _ Phải gìn giữ sự sạch sẽ cho chon chánh, đừng dé thân thé, y phục, vật dụng và chỗ ở 
do ban. 

- _ Phải tu hành 5 pháp: đức tin, tinh tan, trí nhớ, thiền định, trí tuệ cho đồng, đừng cho 
hơn kém nhau. 

- Phải xa người dót nát là người không có sự từng trải, vì sẽ làm cho mình ngu dót theo. 

- _ Phải gần người thông minh, có nhiều kinh nghiệm, vì sẽ làm cho mình có khiếu thông 
minh theo. 

- _ Phải chú tâm trong khi tiếp xúc các nhân quả, là khi gặp gỡ cái chi, mà mình chưa hiểu 
rõ gốc ngọn, phải tìm nghĩ cho biết, đừng bỏ qua. 

- _ Phải chú tâm trong pháp làm cho mình phát sanh trí tuệ - bat cứ là điều chi - phải tìm 
hiểu cho thấu. Thí dụ như sự nhúm lửa: mỗi khi nhúm lửa, phải nghĩ xét rằng: làm thế 
nào cho lửa mau cháy, xét cho đến khi hiểu rõ, vừa lòng, trong sự nhúm lửa đó cho 
được. 


3 Giữa và thường, không bắt cập, không thái quá. 
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Khi đã hành theo 7 nhân đó rồi, minh sẽ sửa được tính ngu ngốc, trở nên thông minh, chắc 
thật. 
3. Nguyên tắc sửa chữa tính lười biếng 

- _ Phải tưởng đến tội của tính lười biếng rang: “Sự lười biếng là điều không tốt, nó chỉ 
làm cho người thấp hèn thôi”. 

- _ Phải nhớ đến đức của sự siêng năng rằng: “Sự cần lao hang làm cho người được tốt 
đẹp, được yên уш, được tiễn hóa mãi mãi”. 

- _ Phải xét đến sự hành trình của con người rằng: “Con đường đi dé tìm sự hiểu biết chon 
lý, sự an vui, sự tién hóa, không phải dé dàng đâu - kẻ lười biếng không có thé đi theo 
được, chắc thật”. Khi đã xét thấy như thế rồi, phải tự hóa rằng: “Ta phải cần màn, ta 
phải bền chí, kiên tâm, không nên ngã lòng, thối chuyền”. 

- _ Phải tôn trọng đối với thực phẩm mà minh dùng, nghĩa là trong mỗi sát na thọ thực, 
phải xét rằng: thực phẩm này không phải dé cho người nhac nhớn dùng đâu, vì là vật 
có lên theo sự siêng năng của người, như cơm mà người được dùng hăng nhờ kẻ nông 
phu làm ra, xiết bao cực nhọc. Khi đã nghĩ như thé rồi, phải nhớ tự hóa rằng: “Ta phải 
siêng năng, không nên bơ thờ, hờ hững đâu”. 

- _ Phải nhớ đến tài sản mà minh đã được từ sự tinh tan là của cải về đời và phần đạo rằng: 
“Nếu ta lười biếng thì không bao giờ ta được của thế gian và xuất thế, chắc thật”. 

- _ Phải nghĩ đến lời thay chỉ bảo sự hiểu biết cho ta rằng: “Những bậc đó đều là hạng 
thông rõ chơn chánh, toàn là người mong mỏi cho ta trở nên tốt lành, không muốn cho 
ta thấp hèn đâu”. 

- _ Phải tưởng rằng: “Ta là loài người, cao thượng hon cầm thú, ta không nên lời biếng, 
không nên làm cho thất lợi, như cầm thú đâu”. 

- _ Phải nhớ đến bau bạn tinh tan, đã được thông minh, tốt lành, yên vui tién hóa rằng: họ 
toàn là người siêng năng cả. 

- _ Phải xa người biếng nhac, gan | kẻ siêng nang. 

- _ Phải chăm chú trong sự cần mẫn, vừa lòng trong sự khó nhọc, phải gớm ghê tính cầu 
thả, lười biếng, như nhom gớm vật do bán vậy. 

Khi đã hành theo 10 điều đó rồi, sẽ diệt trừ được tính lười biếng. Nếu giáo hóa kẻ khác, 
nhất là con cháu cho trở thành người cần mẫn, cũng phải huấn luyện theo 10 pháp đó, 
nhưng phải từng trải trong sự giáo hóa, là đừng bắt buộc ngay, phải dùng phương tiện dạy 
bàng lời hỏi dàn dàn, như hỏi trong khi dùng com, hoặc sau lúc đã ăn rồi, ràng: “Này! Thực 
phẩm mà ta dùng đây là của người nhac nhớn, hay của kẻ siêng năng làm ra?” Nếu chúng 
nó nói chưa vừa ý, thì nên giải cho chúng nó nghe, rồi hỏi nữa coi chúng nó sẽ đáp thế nào? 
Nếu đáp không trúng cũng đừng nói, cô gang hỏi nữa cho đến khi chúng nó trả lời trúng 
rằng là của người khéo léo làm ra, rồi sẽ hỏi nữa: “Các con nên siêng năng hay biếng 
nhác?” Nếu chúng nó nói: “Phải là người chăm chú”, rồi mình chờ xem coi chúng nó siêng 
thật hay chăng? 

4. Nguyên tắc sửa chữa tâm buôn bực 

- Phai nghĩ đến điều lành của mình và của kẻ khác mà mình nhận rằng: ta đã làm việc 
phải như vậy, trong khi đó ... cần nhớ đến sự hành vi chơn chánh của mình, hoặc 
những điều mà mình đã giúp đỡ kẻ khác, như đã cho vật này, món kia đến người. Hãy 
nhớ đến điều tốt của người mà chính mình kính mến, như cha me, thay tổ, rằng: các 
bậc đó, đều có làm việc lành để dành rất nhiều. 

- - Phải nghĩ đến việc lành của kẻ khác rằng: họ được tốt, được vui do đức tính nào, đức 
tính đó ta cũng có vậy. Điều này ám chỉ rằng: tưởng đến người lành là để làm cho ta 


được vui thích. Ta phải điều tra tính tốt của người đó trước, rồi xét đến ta rằng: ta có 
đức tính đó như họ chăng? Nếu thấy ta được tốt như người rồi đem so sánh người với 
ta. 

Phải tưởng đến đức của Niết-bàn rằng: Niết-bàn không có sự buôn rầu, khó não đâu, 
chỉ có sự vui thôi. 

Không nên gặp người khổ não. Phải gần kẻ thường được yên vui, vì sẽ làm cho mình 
được vui theo. 

Chỉ phải nhớ đến vấn đề an vui mà mình đã nghe từ nơi kinh hoặc từ kẻ khác, hoặc 
chuyện làm cho mình đã được vui thích. 

Phải chú tâm trong sự vui thích, cho đến khi tâm hang được thơ thói, ám chi rang: 
trong điều này dạy phải tập luyện cho mình được vui, lìa khổ. 


Khi đã hành theo 6 điêu đó rôi, sự phiên muộn, buôn râu, bât bình trong lúc bịnh họa, hoặc 
trong cơn đói kém, hoặc khi chi lìa nhân vật trìu mên sẽ tiêu tan. Tâm càng an vui thì làm 
việc chi cũng sẽ được như nguyện. 


5. Nguyên tắc sửa chữa sự không hài lòng 

Phải dùng những thực phẩm vừa với thân thê của mình, nghĩa là thực phẩm không làm 
cho khó chịu, không làm cho yếu sức và không nên ăn quá độ. 

Phải tìm ngụ trong nơi có khí hậu vừa với đặc tính của mình (nóng, am, lạnh cho hợp 
với tứ đại của mình). 

Phải tìm oai nghi an vui, là mình hap với oai nghi nào nhiều, thì dùng oai nghi đó cho 
vừa. 

Phải giữ tâm bậc trung, đừng tham, sân, trong khi mình hoặc người có khó, nguy hay 
vui, tiễn. Phải nhớ nghĩ đến cái nghiệp là trọng rằng: đây là cái nghiệp của mình, của 
nguoi. 

Nên xa người đữ hay làm khó, làm khó kẻ khác. Phải gần người lành, có tâm yên lặng. 
Phải chú tâm trong đường an tĩnh thân và tâm, là phải tu tập cho đến khi tâm yên lặng. 


Khi đã hành theo 6 pháp đó rồi, thân tâm sẽ được yên vui. 


6. Nguyên tắc sửa chữa tâm không kiên có 
Phải giữ sự sạch sẽ cả bên ngoài và bên trong, nghĩa là làm cho thân thể, y phục, vật 
dụng, chỗ ở, cho sạch sẽ đồng nhau. 
Phải hành 5 đức tánh này cho có trong mình: đức tin, tỉnh tán, trí nhớ hay niệm, thiền 
định, trí tuệ. Cho đồng, đừng cho hơn kém nhau. 
Phải có khiếu thông minh trong sự phân biệt những cái mà mình thấy, đừng bỏ qua. 
Phải chú tâm cho bền chắc, cho vui thích và kềm tâm cho vừa, đừng để thái quá, 
phóng túng, nghĩa là nếu tâm thối chuyền thì tìm cho thấu nguyên nhân làm cho tâm 
lui sụt, khi đã thấy, phải diệt trừ ngay. Phải nhớ nghĩ điều làm cho tâm kiên có - về 
phương pháp cho tâm уш thích cũng vay. 
Nếu thay tâm an trú chon chánh, phải giữ tâm trung lập, đừng cho (гӧі sụt. 
Phải xa người phóng túng, gần bậc an tỉnh, làm việc phải cho đúng đắn. 
Phải nghĩ đến những việc mà mình định sẽ làm, rồi hành cho đến khi đạt mục đích, 
nhưng phải ở trong đường đạo đức. 
Phải chú tâm cho vững chắc luôn luôn. 


Khi đã hành theo 8 điều đó rồi, mình sẽ có tâm kiến có, thật. 


7. Nguyên tắc sửa chữa không trung dung 
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- Khi minh hay người gặp khó, được vui, phải nghĩ rằng: Đây là do nghiệp dü hoặc 
nghiệp lành của mình và của người; hoặc xét rằng không phải chúng sanh, người, chịu 
khổ, được vui đâu, chỉ là tứ đại thôi. 

- _ Phải tưởng rằng: “Không có ai là chủ của cái chi cả, chỉ là cái dé dùng trong chút lát 
thôi”; hoặc nghĩ rằng: “Tất cả cái đó toàn là cái tạm thời thôi, không lâu dài đâu”. 

- Ха người hay dính mắc (gặp đâu ưa thích đó). 

- Chi nên gan người có tam trung lập trong các sự vật, nhất là bậc không có tâm thiên vị 
vì thương, vì ghét. 

- _ Phải chú tâm bậc trung. Phải luyện tập cho đến khi phát sanh tâm vô ký chon chánh. 
Khi đã hành theo 5 nguyên tắc đó rồi, sẽ sửa chữa cái tâm không vô ký cho trở nên trung 
dung được. 

Xin nhắc lại rằng: nếu người mình không lầm lạc, không ngu ngốc, không lười biếng, 
không buôn lòng, không hài lòng, không kiên cố, không trung dung, thì rất cao quý, làm 
việc chi hằng được như nguyện, không sai. 
Nhân đó, xin hành giả hãy tinh tán hành cho được, theo 7 nguyên tac đã giải đây, hầu đạt 
được mục đích giải thoát không sai. 

— Dut pháp trích lục — 


PHẬT NGÔN 

Con người thường bị lòng tham nó dục, nên chạy chỗ này, chỗ kia như con dê bị chúng 
rượt. Một phen đã bị cái tham nó buộc rồi, thì nạn khổ nó dồn dập trên mình mãi lâu. Nhà 
học đạo, muốn giữ gìn trong sạch, phải đuôi xa sự tham. 

Ở đâu có ngay thật là có đạo đức, ở đầu có đạo đức là có ngay thật, và đạo đức của người 
ngay thật với sự ngay thật của người đạo đức dèu là sự ngay thật và đạo đức quý báu hơn 
hết ở đời này. 

Không nên dòm lỗi người, không nên xem họ làm cái chi hay họ quen cái chi, mình hãy 
lay mắt dom lại lỗi mình, dòm coi minh làm những việc gì và quên những điều gi. 

Phật dạy: “Này các tỳ khưu! Dầu các trò vì lẽ gì mà khổ, các trò cũng chăng nên làm 
khó kẻ khác.” 

Bước từng bước, làm từng việc, giữ từng giờ, dáng hiền nhân hằng dọn mình cho thật 
trong sạch, dứt bỏ những sự do bán (tội lỗi) cũng như người thợ bạc thép vàng vậy. 

Nhà học đạo, giờ khắc nào cũng phải dé dat, cân thận và để ý coi chừng lời nói, việc 
làm và tư tưởng mình luôn. Dau cho là ngày chót của kiếp mình, mình cũng giữ làm tròn 
phận sự. 

Lời nói ngay thật là điều cần yếu thứ nhất, lời nói hòa nhã là điều cần yếu thứ nhì, lời 
nói hiền lành là điều cần yếu thứ ba, lời nói hữu ích là điều cần yếu thứ tư. 

Sự ham muốn va lòng luyến ái, nó nảy sanh ra noi mình và toan lán lướt mình, mình 
phải đánh ngã nó ngay, lúc nó mới phát sanh lên. 

Nghĩ đến cái chết, đến cái đời mơ hó, không biết mình sống bao lâu và không biết thời 
thế nó xảy ra cho mình thế nào, nghĩ như vậy, khiến mình ở theo chân lý. 

Nghĩ rằng: nhân quả liên tiếp nhau không bao giờ sai chạy, nghĩ như vậy khiến mình 
lánh xa những điều tội lỗi. 


Nghĩ đến chỗ giả dối, đến sự ngắn ngủi của đời, mình dem so với các đời sau, khiến 
mình lo mà giải thoát. 

Nghĩ rằng: chúng sanh chất chứa trong lòng những mối dục vọng xâu xa, những sự bắt 
công giả trá. Nghĩ răng: rât khó mà chặt đứt tình dục, nghĩ như vậy, khiên mình tham thiên 
nhập định đê đạt đên chân lý. 

Tánh nết có chỗ chê mà mình không chịu sửa thì mình rất lỗi lầm. 

Nhìn chúng sanh băng cặp mắt vô tư, tỏ ra người cao thượng. 

Bây giờ mình bỏ nơi ở chung chạ với đời, đi ở yên trong nơi êm dịu thì mình nên mừng. 

Không thật có ý chỉ thì gây thêm nhiều điều lầm lạc và làm cho sự đã lầm lạc từ trước 
trở lại; còn thật có ý chỉ thì chăng những khỏi lâm lạc thêm mà còn dứt được các lâm lạc 
từ trước nữa. 

Giữa cơn dông tố, mấy hòn núi cao vẫn đứng vững; người hiền cũng thế, mặc ai khen 
chê, mình vân tự nhiên. 

— Dirt tác phẩm Thanh tịnh kinh (PL.2497 — DL.1954) — 


